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PHÂN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

21-12-2022- Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về an toàn 

phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết 

hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

12-12-2022- Quyết định số 4322/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý nhà nước với cụm công nghiệp trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 5 
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thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 31 

30-12-2022- Quyết định số 4630/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối 

hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa 

cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô 

thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 36 
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thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 50 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

23-12-2022- Công văn số 5250/UBND v/v đính chính Quyết định số 
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ban nhân dân quận Bình Tân. 67 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 492022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về an toàn phòng cháy, 

chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp 
kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Thực hiện Kết luận kiểm tra số 26/KL-KTrVB ngày 25 tháng 7 năm 2022 của 
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đối với quyết định số 
16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết 
hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Công an Thành phố tại Tờ trình số 5048/TTr-CATP ngày 06 
tháng 10 năm 2022, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 4466/BC-STP-
KTrVB ngày 23 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối 

với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám 

đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, 

thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4322/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước với cụm công nghiệp 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
vê Quản lý, phát triên cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 
tháng 6 năm 2020 của Chính phủ vê sử đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ vê Quản lý, phát triên 
cụm công nghiệp; 
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Căn cứ Nghị định sô 15/2021/NĐ-CP ngày 03 thàng 3 năm 2021 của Chính phủ 
vê quy định chi tiết một sô nội dung vê quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sô 30/2020/NĐ-Cp ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
vê công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương vê quy định, hướng dân thực hiện một sô nội dung của Nghị định 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ vê quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp và Nghị định 66/2020/NĐ-Cp ngày 11 thàng 6 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 68/2017/NĐ-CP; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 6747/TTr-SCT ngày 
17 tháng 11 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công thương, Tư 

pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao 

thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế Thành phố; Giám 

đốc Công an Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý nhà nước với cụm công nghiệp 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 
Của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

ĐiỀu 1, Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy thế này quy đình nguyên tắc, phưtmg thírc, nội đung và trách nhiặm 

phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cùa ủy ban nhân dân Thành phô (sau đây 
gọi chung là sở, neành), Ùy ban nhân dân thành pho Thủ Đức và các quận, huyện 
và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhả nước dôi với cụm công 
naliiệp trên địa bãn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các hoạt động khác cỏ liên quan đến công tác quản lý nhả nước đốì với 
cụm công nghiệp chưa quy định trong Quy chê này, được áp dụng thực hiện theo 
quy định pháp ỉuật hỉện hành. 

Điều 2. Đổi tượng áp (lụng 
1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, dơn vị đẩu tư xây dựng Viạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp. 
2. Các tổ chức, cá nhân sàn xuất, kình doanh trong cụm công nghiệp. 

3. Các cơ quan, tồ chức, củ nhân khác liên quan đến quàn lý, hoạĩ động cua 
cụm công nghiệp. 

Điều 3. Nguyên tắc vả phuứng thírc phni hựp 

I, Nguyên tảc phối hợp 

a) Thiit lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, ủy ban nhân 
dân thành phô Thú Đức vả các quận, huyện đê nâng cao hiệu qua quan [ý nhà nước 
đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

b) Việc phổi hợp quản lý được thực hiện đúng theo chức nang, nhiệm vụ vả 
quyền hạn cùa các sờ, ngành, Uy ban nhân dân thành phó Thủ Đức và các quận, 
huyện; đồng thời, trong quả trình phổi hợp thực hiện nhiệm vụ không làm giảm vai 
ưò, trách nhiệm và thâm quyên của mỗi cơ quan vả không căn trở công việc của 
mỗi cơ quan. 
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c) Chủ đẩu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm còng nghiệp và các doanh 
nghiệp hoạt dộng trong cụm còng nghiệp chầp hành nghiẻm các quỵ định của pháp 
luật và thực hiện theo Quy ché này. 

2. Phương thúc phói hợp 

Tùy thec tính chẩụ nội dưng cóng việc, trong quá trình thực hiện sẽ do cơ 
quan chủ trì qưyết định hoặc phối hợp nhiều cơ quan khác gi ái quyết cùng việc. 

a) Đồi với cơ quan chủ tri 

Tố chúc cuộc họp hoặc gửi văn bản để lẩy ý kiến cửa cơ quan phổi hợp. 

Sau khi cơ quan chủ trì triền khai fấy ý kiến, hướng dần, xử lỹ, kết luận, kiến 
nghi liên quan đen cụm oỗng nghiệp thì cơ quan chú trì gửi cho Sỡ Công Thương 
01 (một) bản (bao gồm file mềm) đè tỏng hợp thõng tin và phối hợp thực hiện, 

b) Đổi vớỉ cơ quan phổi hợp 

Có Trách nhiệm tham gỉỊì góp ý và chịu trách nhiệm về ỷ kiến gộp ý của mình. 
Neu không có ý kiến, thi xem như cơ quan phổi họp chẩp thuận theo nội dung kếi 
luận của cơ quan chù trì và phải chịu trách nhiệm vê các nội dung có liên quan. 

c) Việc phổi hợp thực hiện các thủ tục hành chính phải tuân thii cơ chế một 
cứa, một cửa liên thông trong giải quyết thù tục hành chính quy định tại Nghị định 
61/2018/NĐ-CP cùa Chính phủ về thực hiện cơ chế một cùa, một cứa liên thông 
trong giải quyết thù tục hành chính và các Quy trình nội bò đã được Chủ tích Uy 
ban nhân dân Thành pho phê duyệt; việc phổi hợp trong giài quyêt thú lục hành 
chính khống được làm phức lạp hơn hoặc kéo dài thời gian giải quyết thù tục so 
với quy định. 

Chương II 

NỘI DUNG QUẢN LÝ CỤM CỒNG NGHIỆP VẢ TRÁCH NHIỆM 
CỦA CÁC Cơ QUAN, ĐƠN VỊ CỎ LIÊN QUAN 

Điều 4. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ ch£, 
chính sách về cụm cong nghiệp 

1. Nội dung 

Xây đựng quy chế quăn lý nhà ttửộú về cụm công nghiệp trên địa bàn Thảnh 
pho; xây dựng, điều chinh, bổ sung vả tổ chức thực hiện phương ản phát triển cụm 
công nghiệp; phô biến, hướiig dần và tổ chức thực hiện pháp luặt, cơ chế, chính 
sách liên quan đen đẩu tư, phát triển vả hoạt động của cụm công nghiệp theo quy 
định tại Nghị đình số 68/2ŨÌ7/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 cùa Chính phu 
về quản lv, phát triển cụm công righiệp và Nghị định 50 66/2020/NĐ-CP ngày ] ] 
tháng 6 năm 2020 của Chinh phu sứa đỏi, bố sung một so điều của Nghị định 50 
68/20 ] 7/NĐ-CP. 

2. Trách Tihiệm của các cơ quan, đem vị 

a) Sở Công Thương; Chủ trìt tham mưu vả tổ chức thực hiện các quy định 
pháp luật quản lý nhá nước dổi với cụm công nghiệp trên địa bàn Thảnh pho. 
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b) Sớ Ke hoạch và Đầu tư, Sờ Tải nguyên vả Môi Trường, Sở Quy hoạch -
Kiển trúc, Sở Xây dựng, Uy bari nhân dàn thảnh phô Thù Đức, các quận, huvện vả 
các dơn vị có Hên quan: Có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục theo 
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị minh; Tham gia góp ý các chính sách có liên quan 
trong cụm công nghiệp. 

Diều 5. Xây dựng phương án phát trién cụm cồng nghiệp 

1, Nội dung 

Thực hiện theo quỵ định lại Điều 5y Điều 6 Nghị dịnh số 68/2017/NĐ-CP 
ngằy 25 tháng 5 năm 2017 cúa Chính phù vê quản lý. phát triền cụm công nghiệp 
(Sửa đỗi, bổ sung tại khoản 3, khoản 4, Điềụ 1 Nghị định sổ 66/2020/NĐ-CP ngày 
\ 1 tháng 6 năm 2020 của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định 
sổ 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phù về quản lỷ, phát 
triển cụm công nghiệp). 

2, Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Sờ Còng Thương chủ trĩ, phối hựp với các ngành, ửy ban nhân dân 
thành phố Thủ Dửc và các quận, huyện, dơn vị liên quan xây dựng, hoàn ihãnh 
phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định. Tổ chức thâm 
định phương án phát triển cụm công nghiệp. Lẩy ý kiển cùa Sộ Công Thương về 
sự phù hợp, đáp ứng nội dung, quy định đối với phương án phát triển cụm công 
nghiệp theo quy định vê quy hoạch Thành phố. Báo cảo Uy han nhân dãn Thành 
phổ vể phương án phát triển cụm côrig nghiệp sau khi hội đông thâm định thông 
qua. Tồ chức triền khai phương án phát triển cụm công nghiệp sau khi Uy ban 
nhân dân Thành phổ thông qua, 

b) Úy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức vả các quận, huyện: 

Thain gia xây dựng, góp ỷ phương án phảt triển cụm cùng nghiệp trên dịa 
bàn. Đề xuất các cụm công nghiệp cần phát triển trên địa bản gôm tên gọi, vị trí, 
diện tích, ngành nghề hoạt động, tiến độ đâu tư hạ tầng kỹ thuật; cảc giải pháp 
thực hiện và nội dung khác liên quan (hếu có). Cập nhật các cụm công nghiệp vào 
đo ári quy hoạch trên địa bản. 

c) Sờ Quy hoạch - Kiến truc: Góp ý phương án phát triền cụm công nghiệp về 
vị trí, địa điềm các cụm công nghiệp; Cập nhật vảo các đỏ án quy hoạch xắý dựng 
của ùy ban nhân dân thảnh pho Thủ Đức, các quận, huyện vả Thảnh pho để quản 
lỷ thống nhất. 

đ) Sờ KÌ hoạch và Đầu tư: Cập nhật, xử lý, tích hợp nội dung phương án phát 
triển cụm công nghiệp trên địa bàn vảo quỵ hoạch Thành phô, lây ỷ kiên đối với 
quy hoạch Thảnh phổ (trong đỏ có phương ảii phát triển cựm công nghiệp) 
theo quy định của pliảp luật quy hoạch dề hoàn thiện, trinh cấp có thẩm quyền phẻ 
duyệt. 

ej Sờ Tàí nguyên và Môi trưởng, Sờ Tải chính, Sở Thông tin và Truyền 
thôngị Sở Giao thông Vận tải, Sờ Xây dộng, Sở Nông nghiệp vả Phát triển nông 
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thon và các đơn vị có liên quan: cỏ trách nhiệm tham gia góp ý và phối hợp thực 
hiện theo chức nãng, nhiệm vụ của đcm vị. 

Điều 6. Diều chinh phirơng ân phát triền cụm cong nghiệp 

1. Nội dung 

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngây 25 tháng 5 nảm 2017 của Chinh phủ (Sửa đổi, bồ sung tại 
khoãn 5, khoãn 6j khoản 7j Điêu 1 Nghị định số 6Ó/2020/NĐ-CP ngày 11 iháng 6 
năm 2020 cùa Chính phù). 

2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Uy ban nhàn dàn thành phố Thủ Đức và các quặn, huyện: Đe xuất điều 
chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn gừí Sở Công Thương. 

b) Sở Công Thương chủ trì, phổi hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan 
hoàn ĩhành bảo cáo điều chinh plurơrig án phát triển cụm công nghiệp trên địa bản 
theo quy định. Lấy ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù hợp, đáp ứng điều kiện, 
quy tỉịrih dối với điều chinh phương án phải triển cụm công nghiệp theo quỵ định 
về qưỵ hoạch Thành phố. Báo cáo Uy ban nhân dân Thành phỏ vê điêu chỉnh 
phương án phát triển cụm công nghiệp. 

cj Sờ Quy hoạch - Kiến trúc góp ỷ điều chỉnh phương án phát triển cụm cóng 
nghiệp về vị trí, địa điểm các cụm công nghiệp; Cập nhật vảo các dô ản quỵ hoạch 
xây dụng cùa Uy ban nhân dân thành phố Thù Đúc và các quận, huyện vả 
Thảnh pho 

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý, tích hợp điều chinh phương án phát triển 
cụm công nghiệp vảo điều chinh quv hoạch Thành phố, lấy ý kiến đải vói điều 
chỉnh quy hoạch Thành phố (trong đỏ có diều chinh phương án phát triên cụm 
công nghiệp) theo quy dịnli cùa pháp luật quy hoạch đẻ hoàn thiện, trình cơ quan 
có thâm quyên pbê duyệt, 

e) Sớ Tài nguyên và Môi truờng, Sở Tài chírih, Sờ Thông tin vả Truyền 
thông, Sở Giao thông Vận tái, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nồng 
thôn vả các đơn vỊ có liên quan: Có trách nhiệm phôi hợp theo chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị. 

3. Đổi v6ĩ các thay dổi nhò, thường xuyên về cụm công nghiệp thực hiện theo 
quy định tại Điều 9 Nghị định sá 68^2017/NĐ-CP ngày 25 thảng 5 năm 2017 của 
Chính phù (Sửa đổi, bồ sung tại Khoản 7 Điều ] Nghị định sô ÓÓ/2020/NĐ-CP 
ngày 11/6/2020 của Chính phú), 

Điều 7. Lựa chọn chủ đầu tư xay dựng hạ tầng kỹ thuật cụm còng nghiệp 
• * V P c * o <fc 1 w C o 4 1. 

1. Dược thực hiện trong giai đoạn thành lập, mờ l ộng cụm công nghiệp; bẳng 
phựơnẹ pháp chẩm điểm, theo các tiêu chi quy định tại Khoản 3 Điêu 15 Nghị 
định sô 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nãrn 2017 cúa Chính phủ (Sửa đồi, bổ 
sung tại khoán 9 Điều l Nghị định số 6Ó/2020/NĐ-CP) và các quv định pháp luật 
khác có liên quan. 
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2. Đổi với trường hợp thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
hạ tầng cụm công nghiệp theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gan 
liền với đất (nêu có) thì việc đấu giá thực hiện theo quy dịnh pháp luật về đât đai. 

3, Đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công 
nghiệp theo hình thức đổi tác công tư (sau đây gọi tắt Jả dự án PPPJ: việc lựa chọn 
chủ đầu tư theo quy định của pháp luật theo hinh thức đối tác công tu. Thời gian 
lựa chọn chủ đầu tư theo quy định nêu trên không tính vào thời gian thâm định 
thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 

Điều s. Thành lập, mử rộng cụm công nghiệp 

1. Nội dung 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 cùa Chính phủ (Sủa dôi, 
bổ sung tại khoản 8, Điều 1 Nghị dịnh sổ Ó6/2020/"NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 
2020 của Chính phủ). 

2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 

Đề xuất thảnh lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp trên địa bản gứi Sở Công 
Thương. Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị được giao 
nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật lập hô sa thảnh lập, mở rộng cụm công 
nghiệp gửi Sở Công Thương. 

b) Sở Công Thương 

Chù trì, phổi hợp với các sờ, nẹành liên quan rồ chức thẩm định việc thành 
lập, mở rộng cụm công nghiệp; chuyển hồ sơ cho Sờ Tài nguyên vả Môi trường để 
thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Hoàn thành báo cáo thẩm định trinh ủy 
ban nhân dân Thành phô. Tham mưu Uy ban nhân dân Thành phô lây ý kiến thỏa 
thuận của Bộ Công Thương đối với trường hợp cụm cõng nghiệp thành lập, mớ 
rộng cỏ điều chinh diện tích lớn hơn 5 ha so với phương án phát triển cụm công 
nghiệp nẳra trong quy hoạch Thành phố đã được phê duyệt. 

c) Sờ Tài nguyên và Mòi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án 
cụm công nghiệp dự kiến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, 

d) Sờ Kể hoạch và Đầu tư, Sờ Quy hoạch - Kiến trúc, Sờ Tài chính, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sớ Giao thông Vận tải, Sở Xây dụng, Sở Nông nghiệp 
vả Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo 
chức nãng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 9. Quy hoạch xâv dựng cụm công nghiệp 

1, Nội dung 

Thực hiện theo quy dịrih tại Luật Xây dựng, Điều 17 Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năin 2017 cùa Chính phu và Điều 5 Thông tư sổ 
28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng ] l năm 2020 của Bộ Công Thươrig. 
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2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Sở Quy hoạch - Kiến trúc vả ủy ban nhàn dân thảnh pho Thủ Đức và các 
quận, huyện 

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp theo thẩm quyền 
được quy định. 

b) Cõng an Thảnh phố thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy vả chửa cháy Đồ án 
quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô án cụm cồng nghiệp theo quy 
định tại Nghị định sổ Ỉ36/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy vả chừa cháy và Luật 
sửa đồi, bổ sung một sổ điều của Luật Phòng chảy và chữa cháy. 

c) Sờ Công Thương cỏ ý kiến về ngành nghề vả sự phù liọrp với phương án 
phát triển cum công nghiệp chuyển cơ quan cỏ thâm quyền thẩm định, phê duyệt 
quy hoạch xây dựng. 

d) Các sờ, ngành, đơn vị cỏ liên quan có trách nhiệm phổi hợp theo chức 
nănu, nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt dụ án đầu tir xây dựng hạ tầng cụm 
công nghiệp 

1. Nội đung 

a) Dự án đẩu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo 
quy định tại Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 cua 
Chính phủ. 

b) Nội dung, thử tục lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 thảng 3 năm 2021 cùa Chính phủ về quy định chì 
tiết một số nội dung về quản lý dự án dầu tư xây dựng vả các quy định của phảp 
luật khác có liên quan. 

2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Chủ dầu tư xâỵ dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chịu trách nhiệm 
ỉập, thực hiện dụ án đẩu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm cồng nghiệp. Nội dung, 
trình tự lập, thâm định, phê duyệt và quàn lý rlự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật thực hiện theo quỵ định cùa pháp luật về đầu tư, xây dựng. 

b) Sở Xây dựng chú trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật 
cụm công nghiệp theo quy định của Luật Xây dựng. 

c) Sở Công Thương có ý kiến về ngành nghề và sự phù hợp với phương án 
phát triển cụm công nghiệp chuyển ca quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

d) Các sở, ngành, ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và các quận, huyện và 
dơn vị cỏ liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của dơn vị có trách nhiệm phối 
hợp thấm định dự án. 
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Điều 11. Lập, thẩm định, phe duyệt Báo cảo đánh gí:í tác động mùi 
trường của dự án dầu tư xây đựng hạ tung kỹ thuật cụm côtig nghiệp 

1, Nội dung, thủ tục lập, thầm định, phê duyệt báo cảo đảnh gíá tác động môi 
trưcmg cùa dụ án thực hiện theo quy định tạì Nghị định số 40/2019/ND-CP ngày 
13 tháng 5 nãm 2019 của Chính phù sửa đồi, bô sung một sô điều của các Nghị 
định quy định chì tiết, hưởng dần thi hành Luật Bào vệ mỏi trưởng và Thông tư sổ 
25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyêii 
vã Mói trường quy dinh chi tiết thi hành một số điều cùa Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phú sửa đôi, bô sung một sô 
điều của các Nghị dinh quy dinh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bào vệ môi 
ưườiig và quy định quản iý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các quy 
định pháp luật khác có liên quan. 

2. Trách nhiệm cùa các ccr quan, đơn vị 

á) Chủ đầu tư xây dựng hạ tẩne; kv thuật cụm công nghiệp lập báo cảo dánh 
giá tác động môi trường gửi Sờ Tài nguyên và Môi trường thảm định trinh ủy ban 
nhân dân Thành phố phé duyệt theo quy định. 

b) Sở Tài nguyền và Môi trường 

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Ráo cáo đánh giả tác động môi trường 
của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công nghiệp. Chu tri, phoi hợp 
với Sở Công Thương, Uy ban nhản dản thành phô Thủ Đức và các quận, huyện 
kiếm tra, giám sát chủ đẩu tư về xây dựng, thực hiện các nội dung trong Báo cảo 
đánh gĩá tác động môi trường cụm công nghiệp; kịp thòi phát hiện, xử ]ý các hành 
vi vi phạm pháp ỉuột về bảo vệ mồi trường. 

c) Sở Kc hoạch và Đầu tư, Sở Còrig Thương, ủy ban nhân dân thành phổ Thủ 
Đức vả các quận, huyện vả các dom vị cò liên quan có trách nhiệm phối hựp theo 
chức nãng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 12, Thu hồi đát, cho thuê thư đàu tư cụm công nghiệp 

1. Nội dung 

a) Trường hợp chủ đẩu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công nghiệp là 
doanh aghiệp, hợp tác xã, Chũ đẩu Tự xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
lập thú tục đẽ nghị cơ quan cỏ thẩm quyên thực hiện thu hồi đết và cho thuê đất 
theo qtiy định pháp luật. Sau khi dược Nhà nước chữ thuê đat đầu tư xây dựng vả 
kinh doanh htậ tầng cụm công nghiệp, chủ đẩu tư thực hiện cho các doanh nghiệp 
sân xaât kinlì doanh thuê lại đất trong cụm công nghiệp theo quy định pháp Luặt. 

b) Trường hợp Nhà nước đẩu m xâỵ dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Đom vị được giao lảm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
phổi hợp với Ụy ban nhân (lân thành phô Thủ Đức vả cầc quận, huyện, ủy ban 
nhân dân cap xã, phường, thị trấn làm thù tục thu hồi đất, giải phóng mặt bàng và 
đẩu tư xây dựng hạ tâng cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp lập hồ sơ xin thuê 
đất đê cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thuê đất sản xuấl kinh 
doanh trong cụm công nghiệp theo quy hoạch. 
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2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Sờ Tài nguyên vả Mói trường 

Cỏ trách nhiệm hướng dần, thực hiện việc thu hồi đất* cho thue đất, ký hợp 
đồng thuẻ đẩt và cẩp giấy chứng nhận quyền sử dụrig đất theo quy định của pháp 
luật; tồ chức bàn giao đắt trên thực địa. 

b) ửy ban nhàn dàn thành phổ Thủ Đức vá các quận, huyện 

ủy ban nhân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện, ủy ban nhân dân 
xà; phường, thị trấn nơi có đẩt thu hồi đề xây dựng hạ tầng kỷ thuật cụm công 
nghiệp chủ tri, tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bâng cụm công 
nghiệp theo tiến độ dự án đâu tư xây dựng cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm 
quyền phỄ duyệt. 

c) Chủ đầu lư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Đãng kỷ nhu cầu sừ dụng đẩt cụm công nghiệp vói ủy ban nhân dân thảnh 
phổ Thù Đức và các quận, huyện nơi có Dự án đầu tu xẩy dụng cụm công nghiệp 
đẻ đưa vàữ KỂ hoạch sử dụng đẩt hàng năm, làm ỊCỊ0f sở thực hiện thu hồi đât theo 
quý định; phối hợp, thực hiện chi trà tiền bồi ihuờng, hỗ trợ vả tái định cư theo 
phương án bôi thường, giải phóng mật bằng đã được phê duyệt. 

d) Sở KỂ hoạch vả Đẩu tư, Sờ Công Thương vả các đơn vị cỏ liên quan có 
trách nhiệrn phổi hợp theo chức nãng, nhiệm vụ của đơn ví. 

Điều ]3. Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tu san xuất kinh (loanh vào 
cụm cống nghiệp 

1. Nội dưng 

Các thủ tục quv định thực hiện dự án đầu tư sản xtiẩt kình doanh vảo cụm 
công nghiệp bao gồm cấp giấy chửng nhận đãng ký đầu tư, thẩm định thiết kế cơ 
sờ, giẳy phép xây đựng (nêu có), châp thuận phuơng án phòng cháy, chữa cháy, 
xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

2. Trách nhiệm của các óờ quan, đan vị 

a) Chủ đầu tư xây dụng hạ tầng kỳ thuật cụm còng nghiệp 

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cả nhân cỏ nhu cầu đầu tự vào cụm công 
nghiệp vê quy hoạch, ngành nghê thu hút dâu tư, công nghệ, phương án bo trí mặt 
bẳng đám bào đúng định hướng thu hút đẩu tư của Thành phố; giả thuê dẩt, nhà 
xưởng, kho bãi, vãn phòng, dịch vụ công cộng, tiện ích và thỏa thuận nguyên tấc 
vẽ vị trí, địa điêm, diện tích đât côn^ nghiệp dự kiến thuê; kỷ hợp đồng cho thuê 
đât đối với nhả đầu tư dự án sàn xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp; quản lý, 
sử dụng đât iheo quy định cùa pháp luật vê đât đai. Phôi chặt chẽ với các cơ quan 
chưỵên môn để được hướng dẫn về ngành nghề thu hút đầu tư, công nghệ, phương 
án bồ tri mặt bàng phù hợp (theo hưởng ưu tiên các phương án tãng diện lích sàn, 
xây dựng các nhà xưỏĩig cao tầng, giảm diện tích xây dựng), tiển độ dự án, tạo 
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diều kiện thu hút tốỉ đa sổ lượng nhả đầu tư vảo các cụm công nghiệp đê tâng hiệu 
quả sử dụng đất công nghiệp và thu ngán sách. 

b) Sờ Xây dựng 

Chủ trì thẩm dinh Báo cáo nghiên cửu khả thi đải với Dự án đẩu tư xây dụng 
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; dự án đẩu tư xãy dựng tông nghiệp nhẹ, công 
nghiệp vệt liệu xây đụng; tham gìa ỷ kiên thiết ké cơ sở đỏi với các dự án đầu tư 
xây dựng công trình câng nghiệp khác khi cỏ yêu câu. Câp, điêu chỉnh, gia hạn 
Giây phép xây dựng còng trình theo quy dinh tại khoản 37 Điểu 1 Luật so 
Ó2/2C20/ỌH14 về sừa đổi bồ sung Điều 103 Luật Xây dựng 2014. 

Chủ trì, phối hợp Sờ Công thượng, úy ban nhân dân thành phố Thủ Đức vả 
các quận, huyện có liên quan thực hiện quán lý trật tự xây dựng, thanh tra, kiêm 
tra việc chẩp hành pháp luật của cơ quan, tỗ chức, cá nhân trong hoạt động đẩu tư 
xây dựng vả xử lý vi phạm xáy dựng theo đúng quy định. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dần, thẩm định, phẽ duyệt báo cáo 
đảnh giá tảc động môi trường hoặc xác nhận Kế hoạch hào vệ môi trường thuộc 
tham quyển, 

d) Sớ KỂ hoạch và Đầu tư: Tiểp nhận hô sơ dự án đằu tư. chủ trì thực hiện 
đãng ký đầu tư; thẩm tra cấp, diều chinh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đổi với 
các dự án dầu tư vào cụm công nghiệp theo đúng ngành nghê quy hoạch phát triển 
cụm công nghiệp, 

e) Công an Thành phổ 

Thầm duyệt thiết kể về phòng cháy và chừa cháy các dự án, công trình đầu tư 
trong cụm công nghiệp theo quy định; tiến hành kiêm tra một nãm/lậạ đièu kiện an 
toàn về phòĩìg cháy và chữa chảy đối với công trình xây dựng trong quá trình thí 
công và kiêm tra kết quà nghiệm thu vê phùng chốy và chữa cháy đối với 
công trình. 

ỊỘ ủy ban nhân (iân thành phố Thù Đửc và các quận, huyện 

Cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với dự án đầu tư xây dựng 
cồng trình xây dựng trong cụm công nghiệp theo thâm quyên. 

Phổi hợp thẩm định dự án đẩu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp 
trên địa bàn. 

Hướng dần, thẩm định và xác nhận Kể hoạch bào vệ môi trường thuộc thấm 
quyền. 

Kiểm tra về quàn lý sử dụng đắt, bảo vệ môi trường, quá trình đầu lư xây 
dựng hạ tầng kỹ thưật của cảc dự ản trong cụm công nghiệp trẽn địa bàn theo đúng 
thấm quyền quy dịnh. 

g) S0 Quy hoạch - Kiến trúc, Sờ Công Thương và các dơn vị có liên quan có 
trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ cửa đơn vị. 
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Điều 14. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 

1. Nội dung 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2017 cùa Chính phù. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) ủy ban nhân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện 

Đầu mối tiểp nhận quy chế quản ìỷ các dịch vụ công cộng, tiện ích, quy ché 
quản lý xây dựng dù chủ đâu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập đẽ 
theo dõi, quản lý, giám sát và giải quyêt các khiêu nại, tranh chảp phát sinh trong 
quán lý, cung cẩp, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công 
nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật. 

b) Chù đẩu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Chủ đẩu tư xây dựntỉ hạ tầng kỹ thuật cụm còng nghiệp có trách nhiệm tổ 
chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công 
nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chê quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ich trẽn 
cơ sở ý kien của các tố chức, cá nhân đầu tư sản xuât, kinh doanh trong cụm công 
nghiệp, không trái quy định của pháp luật. Giả sừ dụng các dịch vụ công cộng, tiện 
ích được xác định trên nguyên tăc thỏa thuận rhông qua hợp đỏng ký kết giữa tổ 
chức, cá nhân sừ dụng dịch vụ và chù đâu tư xây dựng hạ tâng kỳ thuật cụm cóng 
nghiệp. Trong trường hợp không thoả thuận được, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Uy ban nhân dân thành phô Thù 
Đức và các quận, huyện xử lý theo quy định của pháp luật. 

c) Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp sứ 
dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp phải đúng mục 
đích, có trách nhiệm bão vệ các công trinh công cộng, thực hiện các nghĩa vụ theo 
quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Quan lý hoạt động sán xuất kinh doanh, công tác thông tin 
báo cáo 

1. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 26 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ. Công tác 
thòng tin báo cáo thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2020/TT-BCT 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Cóng Thương; Thực hiện theo quy định tại 
Điều 33 Luật Thống kê năm 2015 vả Luật Thống kê nãm 2021 sửa đồi. 

2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm còng nghiệp 
có trách nhiệm thực hiện các nội dung báo cáo theo quy định lại Khoán 1 Điều 
này. 

Điểu 16. Công tác quản lý nhà nưức thuộc các lĩnh vực khác liên quítn 
đen ctim công nghiêp 

1. Quản lý về đầu tu và tài chính 
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a) Trách nhiệm cùa Sở Kể hoạch và Đầu tư đề xuất các chương trình phối 
hợp, liên kết vùng để thu hút đẩu tư phát triển các cụm công nghiệp phù hợp với 
quy hoạch phát triển công nghiệp theo vùng lănh thồ; thục hiện các hoạt động xúc 
tiến đầu tư vào cụm công nghiệp. Chù tri, phôi hợp với Sở Tài chính, Sở Công 
Thương tham mưu, đề xuất ủy ban nhân dân Thành pho cân đối, bo trí nguồn vốn 
ngàn sách nhả nước hỗ trợ đẩu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. 
Hướng dẫn thú tục đáng ký đâu tư; chủ tri phôi hợp VỚỊ các sở, ban, ngành có liên 
quan thâm định trình Uy ban nhân dân Thành Ịphô châp thuận chủ trương đâu tư 
các dự án đầu tư xây dựn^ và kinh doanh hạ tang cụm công nghiệp; chu trì cẩp 
mới, cấp điều chỉnh giẩy chứng nhận dâng ký đầu tư đổi với các dự án đầu tư xây 
dụng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án sản xuât, kinh doanh 
trong cụm công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư. Chủ trì phổi hợp với các 
sờ, ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình xúc tiên đâu tư, thu hút đâu tư 
phát triển cụm công nghiệp. 

b) Trách nhiệm cùa Sờ Tài chỉnh phối hợp với Sở Kể hoạch và Đầu tư, Sở 
Công Thương tham mưu ủy ban nhân dân Thành phổ cân đoi ngân sách địa 
phương hô trợ vổn đầu tư xây dựng hạ tâng kỷ thuật cụm công nghiệp. t lưỡng dán 
các chủ đầu tư trong việc sử dụng nguôn vôn ngân sách nhà nước được hồ trợ phát 
triển cụm công nghiệp, Tổ chức thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 
đối với các dự án đầu tu xây dựng cơ 5Ờ hạ tầng cụm công nghiệp sử dụng nguồn 
von nhà nước, 

c) Cục Thuế Thành phố hướng dẫn ưu đâi thuế thu nhập doanh nghiệp đổi với 
dự án đầu tư kinh doanh hạ tẩỉig kỳ thuật và dự án đẩu tư sản xuât kinh doanh 
trong cụm công nghiệp theo quy định cúa pháp luật. Thực hiện công tác quản lý 
thuế theo quy định của pháp luật. 

d) Sở Giao thông Vận tải cung cấp thông tin về quy hoạch hệ thống giao 
thông như: các vị trí đấu nổi, giới hạn hành lang an toàn đường bộ đối với công 
trinh giao thòng (lộ giới), công trình xây dựng ... đề lập quy hoạch chi tiết xây 
dựng cụm công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch chung; tham gia đóng góp ý 
kiên về quy hoạch giao thông trong cụm công nghiệp, đánh giả sơ bộ tác động 
giao thông và phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cửa ra vào cụm 
công nghiệp khi có yêu cẩu; đề xuẩt úv ban nhân dân Thành pho kề hoạch đẩu tư 
hoặc kêu gụi đầu tư xây dựng các công trình giao thône có liên quan đcn việc phục 
vụ phát triển các cụm công nghiệp; Phôi hợp xây dựng quy hoạch giao thông; thực 
hiện quy hoạch giao thông, thỏa thuận phương án kết nổi giao thông các tuyến 
đường ngoài cụm công nghiệp; hoàn thiện két nối hạ tầng giao thông với cụm 
công nghiệp; Kiểm tra chuyên ngành vê chât lượng công trình vê lĩnh vực giao 
thông trong cụm công nghiệp, 

e) Trách nhiệm của Sở Công Thương chù trì, xây đựne và thực hiện các 
chương trình hợp tác, liên kết, xúc tiến đầu tư với các tỉnh, thảnh phố trong phát 
triển cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp theo 
vùng, lãnh thồ; tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm các mô hình 
phát triển cụm công nghiệp trong nước và quốc tế. Chu trì, phối hợp cùng các sờ, 
ngành liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiêm tra việc thực hiện quy hoạch, 
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các quy định, chính sách cùa nhả nước về phảt triển cụm công nghiệp; đảnh giá, 
giám sát hiệu quả của việc hỗ trợ đầu tư vả hoạt động của cụm công nghiệp. 

f) Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố Thù Đửc và các quận, huyện 
xây dựng, tổ chức thực hiện ké hoạch phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ 
thuật đến hảng rào cụm công nghiệp theo phân cấp, những lĩnh vực không được 
phân cẩp, có ỷ kiển bang vãn bán Lrinh các cấp cỏ thâm quyên quyểt định. Chi đạo 
Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ làm đâu mỏi ệiúp Uy ban nhân dán thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện quản lý nhà nước đôi với cụm công nghiệp; quản lý 
hoạt dộng của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trẽn địa bàn thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện theo thẩm quyền. Chủ trì, phổi hợp với Sớ Công 
Thương và các chủ đầu tư xây dựng hạ tang kỳ thuật cụm công nghiệp rả soát nhu 
câu đắt xây dựng nhà ở công nhàn đối với các cụm công nghiệp hiện hữu đẻ tiêp 
tục xây dựng bổ sung nhu cẩu; xác định quy mô, tính chẩt và tổ chức lập quy 
hoạch chi tiễt cho các khu dân cư và dịch vụ đối với các cụm công nghiệp mới 
hĩnh thành. 

2. Quàri lý công nghệ và môi tnrờng 

a) Trách nhiệm của Sờ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phoi hợp với Sờ Còng 
thương hướng dẫn về dánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, thẩm định 
công nghệ, sở hừu trí tuệ; hỗ trợ các giải pháp dôi mới công nghệ, nâng cao năng 
suất chất lượng, đổi mới sáng tạo cho các doanh nệhiệp thuộc các cụm công 
nghiệp, Tiếp nhện hồ sơ đãng ký vả chứng nhận hợp đong chuyền giao công nghệ 
theo quy định. Thanh ưa, kiểm tra về sở hữu cỏng nghiệp, an toàn bức xạ vả hạt 
nhân, tiêu chuân tlo lường chât lượng theo quy định. 

b) Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng hệ thống dữ liệu 
chune đối với cụm công nghiệp nhằm tối iru hóa hiệu quả trong công tác quản lý. 

c) ủy ban nhân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện nơi có Cụm công 
nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì, phôi hợp Sỡ Tải nguyên và Mỏi trường, Cảnh sát 
Phòng chống tội phạm về môi trường, Sở Công Thương lập kẽ hoạch, thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường các doanh nghiệp 
trong cụm công nghiệp. Hàng năm tông hợp báo cáo môi trường trong cụm công 
nghiệp trinh ủy ban nhân đân Thành phô, đông thời gửi Sờ Công Thương 01 
(một) bản để theo dõi và tông hợp chung. 

đ) Sờ Tài nguyên và Mỏi trường chú trì phối hạp các đơn vị liên quan xác 
nhận chất lượng công trình xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong cụm công 
nghiệp vả hệ thống xử lý chất thải chuníỉ của cụm công nghiệp theo tâm quyền. 
Chủ tri việc tuyên truyền, phổ biến các vãn bản pháp luậl về bảo vệ môi trường, 
nâng cao nhận thức bào vệ môi ưường cho chù đầu tư và các doanh nghiệp sàn 
xuất, kinh đoanh trong cụm công nghiệp; Phôi h(7p và các cơ quan chức nâng giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường giữa các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong cụm công nghiệp và với các tố chức, cá nhân ntíoải cụm 
công nghiệp. 
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e) Sờ Thông tin và Truyền thông phổi hợpf hồ trợ các doanh nghiệp bưu 
chính, viễn thông trên địa bàn Thành pho cung cấp triển khai hạ tầng thông tin liên 
lạc vả các dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp trong cụm công nệhiệp theo 
quy định pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp thú tục cấp phép ve lĩnh vực 
thông tin, truyền thông. 

f) Trảch nhiệm của Sò Công Thương phổi hợp với Sở Tải nguyên vả Môi 
trường, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, ủy ban nhàn dân thành 
phổ Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến, nâng 
cao nhận thức pháp luật về bảo vệ mỏi trường cho các doanh nghiệp trong cụm 
công nghiệp, Phối hợp với Sở Tàỉ nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng chống 
tội phạm về môi trường, ủy ban nhân dân thành phổ Thũ Đửc và các quận, huyện 
kiêm tra việc thực hiện các quy định pháp luật vẽ bào vệ môi trường trong hoạt 
dộng sàn xuất, kinh doanh vả dịch vụ {trừ hoạt động nhập khâu phe liệu) cùa các 
doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. 

g) Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
tiếp nhận, thẩm định hô sơ và cấp Giây xác nhận cam kêt bàọ vệ môi trường cùa 
các dự án đầu tu vào cụm công nghiệp theo thâm quyền. Phồi hợp với Sờ Công 
Thương và cơ quan quàn lý nhà nước về mòi trường các cấp thực hiện thanh tra, 
kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và kiểm 
soát ô nhiễm của chủ đâu tư và các doanh nghiệp sản xuât, kinh doanh trong cụm 
công nghiệp theo quy định; xữ iý vi phạm theo thẩm quyền. Phòi hợp với các sở, 
ngành và các cơ quan có liên quan thực hiện Kê hoạch di dời doanh nghiệp, cơ sờ 
sàn xuất và hoại động cụm công nghiệp trên địa bàn. 

h) Trách nhiệm của Công an Thành phố chỉ đạo Cảnh sát Phòng chống tội 
phạm về môi trường phối hựp với Sở Tài nguyên và Mỏi trường, Sở Công Thương 
tuyên truyền, hưởng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bào vệ mỏi trường đôi 
với chủ đầu tư và các dũEinh nghiệp sản xuẩt, kỉnh doanh trong cụm công nệhiệp; 
nám vững tình hinh vi phạm pháp luật về môi trường; nghiên cứu, đc xuẩt chủ 
trương, kế hoạch, biện pháp, quy trình bảo vệ và xử lý vi phạm pháp luật về môi 
trường, 

i) Trách nhiệm của chủ dầu tư xây dựng, trình cẩp có thẩm quyền phê duyệt 
và tẻ chức thực hiện bảo cảo đảnh giả tác động môi trường của dự án đau lư xây 
dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu 
câu vê bảo vệ môi trường đôi với các cơ sờ, dự án đâu tư, doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong cụm công nghiệp. Quản lý hệ thông thu gom, tập trung chất thải 
rắn thône thường, chất thài nguy hại; hệ thống thu gom và xử lý nước thài tập 
trung vả hệ thống xử lý khí thài. Tổ chức quan trắc, đánh giả hiện trạng môi 
trường, tổng hợp, xây dựng bảo cáo mỏi truờng; định kỳ báo cảo cơ quan chuyên 
môn về bảo vệ môi trường theo quy định, Tu vấn cho cơ quan quán lý cỏ thâm 
quyền giải quỵểt tranh chấp liên quan đến môi trường giừa các dự án dầu tư trona 
cụm công nghiệp. 
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3. Quản lý lao động 

a) Trách nhiệm của Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các cơ quan chức 
nãng hướng dẫn việc thực hiện Bộ Luật Lao động, thanh tra việc thực hiện các quy 
định cua pháp luật về lao dộng, điều tra tai nạn lao động trong các cụm công 
nghiệp đổi với các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm, phân cấp quản ]ý của Sờ 
lao động - Thương binh và Xã hội theo các quv định hiện hành. Phôi hợp với các 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động, đình công trong 
các cụm công nghiệp đổi với các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm, phân cấp 
quản lý Sờ lao động - Thương binh và Xỗ hội theo các quy định Kiện hành, Theo 
dõi, đôn đốc việc thực hiện các chính sách che độ đối với người lao động trong các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đối với các nội dung 
ihuộc phạm vi, trách nhiệm, phân câp quản lý của Sở lao động - Thương binh vả 
Xã hội theo các quỵ định hiện hành, cấp, câp lại, gia hạn, thu hỏi Giây phcp lao 
động cho người nước ngoài làm việc trong các cụm công nghiệp. 

b) Trách nhiệm của ủỵ ban Iihân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện: 
Quán lý lao động, thực hiện chể dộ chính sách cho người lao động trong các doiinh 
nghiệp nằm trong các cụm công nghiệp đối với các nội dung thuộc phạm vi, trách 
nhiệm, phân cấp quản lý của úy ban nhân dân thành pho Thủ Đức và các quận, 
huyện theo các quy định hiện hành. 

c) Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp có trách nhiệm 
tuyên truyền, phô biên và tô chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Luật 
Lao động và các vãn bản quy phạm pháp luật có liên quan đên người lao độnậ, 
người sử dụng lao động. Tham gia tích cực vào việc thu hút lao động, giải quyết 
việc làm tại địa phương, 

d) Các cơ quan, đom vị khác cỏ lỉên quan có trách nhiệm phải hợp theo chức 
riăiig, nhiệm vụ của đơn vị. 

4. Quản lý an ninh và trật tự an loàn xã hội 

a) Trách nhiệm của Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với ủy ban nhàn 
dân thảnh phố Thủ Đức và các quận, huyện, chù đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sàn xuẩt, kinh doanh trong cụm công 
nghiệp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Chủ trì, phối hợp với các 
sở, ngành chủ động phòng chổng các hoạt động kích động cõng nhân biểu tình, 
đinh lãn công và các hoạt động vi phạm pháp luật khác xảy ra trong các cụm công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tổ chức chi đạo Phòng Cảnh sát phòng chảy, chữa 
cháy và cửu nạn, cửu hộ, Công an thành phố Thù Đúc và Công an các quận, huyện 
phổi hợp với các chủ đẩu tư vả các cơ quan liên quan đâm bào an toàn phònií cháy, 
chữa chảy trong các cụm công nghiệp; xây dựng và tổ chức thực tập phương ủn 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an; hướng dẫn, kiểm tra việc xây 
dựne, thực tập, quản lý phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cúa cơ sở; tõ 
chức huân luyện, bồi dường nghiệp vụ về phòng cháy và chừa cháy. Có trách 
nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy định kỷ 6 tháng một lần đổi với 
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các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ [ực II Nệhị định số 136/2020/NĐ-CP 
của Chính phù; địỉih kỳ một nãm một lần đoi với hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến 
công tảc phòng cháy, chữa cháy của cụm công nghiệp; kiểm tra đột xuẩt khi phát 
hiện các trường hợp quy định tại khoản 1 Điêu 17 Nghị dinh sổ 136/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy mà có 
nguy cơ phát sinh cháy, nồ hoặc phục vụ công tác đảm báo an ninh trật tự theo văn 
bản chi đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý. 

b) Trách nhiệm của chinh quyền địa phương cỏ cụm công nghiệp chi đạo các 
lực lượng Công an cơ sờ phối hợp với chủ đâu tư và các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong cụm công nghiệp đè bào đảm an ninh trật tự irong các cụm công 
nghiệp. Phối hợp cùng các sở, ngành, đoàn thẻ thực hiện việc quản lý hành chính, 
an ninh trật tự công cộng, báo vệ môi trường trong và xung quanh các cụm công 
nghiệp theo thẩm quyền. Vận dộng nhãn dân trong địa bàn có cụm công nghiệp 
chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc 
xây dựng vả phải triên các cụm công nghiệp. 

c) Trách nhiệm của chú đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
trong cụm công nghiệp. 

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ, phối hợp với các cơ 
quan Công an và lực lượng bảo vệ cua doanh nghiệp sán xuất, kinh doanh trong 
cụm công nghiệp giữ gìn an ninh trật tự trong cụm công nghiệp. 

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp tổ chức lực krợng 
bảo vệ tài sản vả an ninh trật tự trong hàng rảo doanh nghiệp mình, giáo dục người 
lao dộng chấp hành an ninh trật tự nơi công cộng. Phôi hợp với lực lượng bảo vệ 
của chù đầu tư và lực lượng Công an bảo vệ an ninh trật tự chung trong cụm công 
nghiệp. Phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đâu tu vả lực lượng Công an 
nhừng biểu hiện mất an ninh trật tự trong và ngoài doanh nghiệp. 

Chương III 

TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

ĐiỀu 17: Phối hợp giải quyết khổ khãn, vướng mắc của cụm công nghiệp 

1. Sờ Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối họp với các sờ, ngành, ủy ban 
nhân dãn thành phô Thủ Đức vả các quận, huyện ticp nhận, giải quyêt các khỏ 
khăn, vướng mắc đối với cụm công nghiệp; kiến nghị Uy ban nhân dân Thành phô 
giải quyết những vấn đề vượi thẩm quyền. 

2. Các sở, ngành, ủy ban nhản dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
cỏ trách nhiệm trả lời băng vãn bản trong thời hạn 10 ngày làm việc kê từ ngày 
nhận văn bản của Sở Công Thương để phoi hợp giải quyểt các kiến nghị, khó khãn 
vưởng mẳc của dự án. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương lả cơ quari đẩu mối, phổi hợp các sờ, ngành, ủy ban nhân 
dân Thành phổ Thủ Đức và các quận, huyện, chù đầu tư xây dựng hạ tâng kỳ thuật 
cụm công nghiệp tồ chức thực hiện Quy chế này. 
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2, Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sờ, ngành, 
ủy ban nhân dân Thảnh phô Thù Đức và các quận, huyện phôi hợp Sờ Công 
Thương tồng hợp, kiến nghị trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh, 
bẻ sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  16/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 thúng 12 năm 2022 

C H Ỉ  T H Ị  
Về chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 

Nhàm chuẩn bị tổt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm 
mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đản Quý Mão nãm 2023 với Phương châm 
"Tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm"; phát huy truyền thống đoàn két, 
"tirơng thân, tương ải"; tạo khí the phấn khỏi, quyết tâm hoàn thàrih các mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thang lợi Nghị quyết Đại hội 
đại biêu Đàng bộ Thành phô lần thứ XI và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); quán triệt sâu sắc vả tổ chức 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quà Chỉ thị sổ 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão nàm 2023; Chi thị số 
22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phú về tăng cường 
các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán QuÝ Mẵo 2023 vui tươi, lảnh mạnh, 
an toàn, tiết kiệm vả Công vãn số 813-CV/TU ngày 22 tháng 12 năm 2022 cua 
Ban Thường vụ Thành ủỵ về tổ chức Tểt Quý Mào năm 2023; Chủ tịch úy ban 
nhân dàn Thành phổ yêu cầu các sớ, ban, ngành, ủy ban nhân dân thành pho Thủ Đức 
vả các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phô khâri trương 
thực hiện các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tuc thực hiện nghiêm các quy định vể phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19; đấy manh thi đua đôi mód, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả 
cảc nhiệm vụ, ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 nám giai đoạn 2021 - 2025, 
Nghị quỵểt Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Chương trình Phục hồi và 
Phát triển kinh tế - xã hội Tliành phố nãm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025; 
tổ chức chăm lo chu đáo đòi sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm báo Tet 
đcn với mọi nhà, mọi người. 

a) Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thảnh phô: 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chổng dịch COVTD-19, không chủ 
quan, mẩt cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đê cao trách nhiệm người đứng dãn 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vả các loại địch bệnh khác. Có kê 
hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện 
nghiêm chế độ trực Tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi cóng việc, tình 
huổng phát sinh, thực hiộn nghiêm chê độ thông tin, bảo cáo trong ihời gian nghỉ 
Tết; không để ảnh hướng đen đời sổng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
người dân vả doanh nghiệp trên địa bàn Thành phô. 
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- Tập Irưng lãnh đạo, chi đạo ngành, lình vực, địa bản phụ trách, phấn đẩu 
ngay tù dâu năm để thi đua hoàn thành thẳng lợi các chỉ tỉẽu, nhiệm vụ kế hoạch 
phát triển kính tê - xã hội năm 2023. Từ nay cho đến trước khí Bghì lết Nguyên 
đán Quỷ Mào nãm 2023, các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành việc triển khai 
Nghị quyêt cùa Thành ủy, Nghị quỵét của Hộỉ đồng nhân dân Thành phố, Kế hoạch 
của Uy ban nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nãm 2023, 
dành nhiều thời gian đi cơ sờ, nắm chắc tinh hình, nhất là hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp đê kịp thời hồ trợ, có giải pháp kíp thời tháo gỡ khó khăn, 

- Xáy dựng ké hoạch tổ chức các hoạt động gặp gở, thâm hỏi, tặng quà, 
chăm io Têt phù hợp theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách một cảch hiệu quả, thiết 
thực, cỏ ý nghĩa; thực hiện tỏt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xi hội cho 
người dân; tò chửc chăm lo chu đáo đỉri sống vật chát tình thần người lao động; chi 
trả lương, thưởng sớm đê ngưòi lao động chù động mua săm Tét; phổi hợp các đoàn 
thể 0 địa phương quan tảm, chầm lo, tỏ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách gia 
đinh khỏ khăn, đàm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết vên vui, đầm ấm. 

- Tiệp tục thực hiện nghiêm Chi Lhj sổ 41-CT/TW ngày 25 thảng Ơ2 năm 2015 
của Ban Bí thu (khóa Xỉ) về việc tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối với công 
tác quản iý và tổ chức lễ hôi; Quy định sổ 08-QĐí/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 
của Ban Châp hành Trung ương Đáng (khỏa XIÍ) về trách nhiệm nêu gương của 
cản bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW, ngàỵ 25 tháng 10 nám 2021 cùa Ban 
Châp hành Trung ương Đàng (khoá XIII) về những điều đàng viên không được ìàm 
và Chí thị sô 02-CT/TU ngày 04 tháng 12 nãm 2015 của Ban Thường vụ Thành ùy 
về tăng cường lãnh đạo, thực hảnh tiết kiệm, chống làng phỉ. Không tổ chức thăm, 
chúc Têt cảp trên và lãnh đạo các cấp; thực hiện chủ trương nghiêm cấm biếu, tặng 
quà Tct cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chi dự lề chùa, lễ hội khi được 
phân công; không tham gia các hoạt động mé tín dị đoan; không sử dụng ngân sách 
nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, công chức, viên chửc, 
nhẩt ỉà ligười dứng đầu tổ chức phải thật sự nÊu gương trong việc thực hiện vui 
xuân, đón Têl lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

b) Sờ Y tể thực hiện hiệu quả các hoại động bào vệ sức khỏe nhân dần, tăng 
cường kiếm soát vả phòng, chổng d|ch bệnh, đặc biệt là dịch COVÍD-19. cúm, sốt 
xuất huyết vả các dịch bệnh mới nôi khác; quan tầm củng cố hệ thong cung cấp 
íliuổc? trang thiết bị, vặt tư y té. Đẳy mạnh cống tãc tiêm vắc xin phòng COVID-19 
vả công tác tiêm chủng mờ rộng. Các cơ sớ y te bảo đảm bo trí đội ngũ y bác sĩ trực 
Tết, đủ thuốc, trang thiết bị đê xử lý kịp thời các trường hợp cắp cửu tai nạn giao 
thủng, tigộ độc, sinh nờ trong nhừng ngày Tẻt, kliòng được tù chỏi hoặc đê chậm 
trề trone các trường hợp câp cứu. 

c) Sờ Lao dộng - Thương binh và Xã hội phổi hợp các sò, ban, ngành, ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đúc và các quận, huyện, Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể Thành phổ thực hiện kịp thời, đầy đủ các chê độ, chính sách 
của Đảng, Nhả nước, tồ chức thăm hôi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh 
binh, gia đỉnh liệt sĩ, gia đỉnh cỏ công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, vãn nghệ sĩ, chức sắc tòn giáo tiéu biểu, các 
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đơn vị lực lượng vũ trang, các đổi tượng xã hội, các cá nhân có hoàn cảnh khó 
khăn, người giả cô đơn, không nơi nương tựa, tré em mồ côi,., không đe sót trường 
hợp nào không có điêu kiện dón Têt. Việc tô chức các đoàn đi thâm phâĩ gọn nhẹ, 
tránh phô trương hình thức gây phiền hà cho các đơn vị và gia đình chính sách. Chỉ 
đạo và có biện pháp giúp doanh nghiệp, người sừ dụng lao động trên địa bản thực 
hiện duy trì việc lảm, hồ trợ người lao động. Tàng cường kiểm tra và thực hiện các 
biện pháp bào đảm an toàn, vệ sinh lao động; chũ động xây dựng các giải pháp 
phòng ngừa, xử lý nhừng tranh châp lao động có thể xảy ra trong dịp Têt Nguyên 
đán; tăng cường công tác phòng, chông xâm hại trẻ em, phòng, chông tai nạn, 
thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; có các biện 
pháp quản lý chặt chè, thườne; xuyên kiểm tra tình hỉnh hoạt động của các cơ sở cai 
nghiện, tuyệt đổi không đê xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá hoại tải 
sản, cơ sở vật chất, gây mât ôn định tình hình chính trị, xã hội tại địa phương. 

d) Ban Quán lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Ọuàn lý khu cõng nghệ 
cao; ủy ban nhân dân thảnh phò Thủ Đửc vả các quận, huyện phối hợp Sờ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành pho, Bào hiểm xã hội 
Thành phô và các đom vị liên quan tăng cường, giám sát và nám bắt tình hình hoạt 
động của doanli nghiệp, kế hoạch trà lương, tiền thường và các khoàn trợ cấp, hỗ 
trợ cho côrig nhân, người lao động; hỗ trợ kịp thời nhừng doanh nghiệp gặp khó 
khăn không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho công nhân; không đế 
xảy ra tranh chẩp lao động tập thể, đình công, lãn công. 

đ) Sờ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Đoàn Thanh niên Cộng săn Hồ Chí Minh Thành phô vả các đơn vị lién quan tô 
chửc chăm lo cho học sinh, sinh viên không có diều kiện về quê đón Tet; chỉ đạo 
cảc đcm vị trực thuộc thực hiện việc giảng dạy, học tập phủ hạp. 

2. Tỗ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, các hoạt động thê thao, các 
hoạt động vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống; không tổ chức các lễ, 
hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết, xử lý nghiêm các biểu 
hiện tiêu cực, lọi dụng lễ hội đc hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. 

a) Sờ Vãn hóa và Thể thao phối hợp Sò Du lịch, Sờ Giao thông vận tải, Tổng 
Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Uy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức vả các 
quận, huyện lổ chủc chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định các lề hội Xuân, các 
hoạt động vãn hỏa, thể thao, vui chơi giải trí gan với hoạt động Tet, trong đó, chủ 
trọng tổ chức các hoạt độnt; trẽn địa bàn ngoại thành, nông thôn; đây mạnh xà hội 
hóa trong việc tổ chức các hoạt động Tct và chuồi sự kiện Mừng Đàng - Mừng 
xuân ưẽn địa bàn Thành phô, Tăng cường kiêm tra, giám sát việc tô chức các hoạt 
động vãn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tât Nguyên đản, báo đảm 
phục vụ nhân đân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nẽp sông văn 
minh, truyền thống vãn hóa tổt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán cùa từng địa 
phương; tàng cường xúc tiến, quãng bá du lịch nội địa, nâng cao chât lượng dịch 
vụ, phat triển nhiều loại hình du lịch gắn với vàn hóa, tín ngưỡng, cộng đồng... 
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b) Sở Du lịch phối hợp Công an Thành phổ, Sờ Công Thương, Sở Vãn hóa và 
Thê thao, Uy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận, huyện chi dạo các 
doanh nghĩệp, cơ sờ lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 
chấp hành nghiêm chi đạỡ về công tác phòng, chổng dịch bệnh COVID-19; tăng 
cường quản lý, kiêm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện 
phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức thực hiện các sự 
kiện du lịch, chương trinh du lịch kết hợp mua sắm phục vụ cho người dần và du 
khách phù hợp với văn hóa và phong tục tập quản tổt đẹp của người Việt Nam, đẩy 
mạnh các biện pháp đàm bảo an nỉnh trật tự vả an toàn cho người dần, du khách. 

c) Sờ Tải nguyên và Môi trường, Sờ Giao thông vặn tải, Sờ Xây dựng, 
Uy ban nhân dàn thành pliô Thù Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện hiệu 
quả Chi thị số 19-CT/TƯ ngày 19 thảng 10 năm 2018 về thực hiện Cuộc vận động 
"Người dân Thành phô Hô Chí Minh khôii£ xả rác ra đường vả kênh rạch, vì Thảnh 
phô sạch vả giảm ngập nước", tiên hành tong vệ sinh trước Tết, thư gom xử !ý các 
loại rác thải, nạo vét khơi thông cổng rãnh, chăm sóc cây xanh, lảm sạch môi 
trưcmg ở các đường phố, khu vực công cộng, công sở, khu dản cư, hộ gia đình tạo 
cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp (riêng các khu vực tổ chức hội chợ hoa xuân, 
chợ hoa, tổ chức sự kiện đông người phải đàm bào sạch sỗ, thông thoáng trước giờ 
giao thừa); tỏ chức trang tri hoa, bổ trí cây xanh, hoa kiểng tại các trục đường trung 
tâm Thảnh phố, các khu vui chơi giải trí; kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng trải 
phép, lẩn chiếm lòng lề đường, hành !ang bào vệ đường bộ, đường diện, bờ sông, 
đàm bào trật tự mỹ quan đô thị. 

d) Sờ Ngoại vụ, ủy ban về Người Việt Nam ờ nước neoài Thành phố phối liợp 
với các cơ quanf đơn vị báo hộ, hồ trợ cỏng dân ở nước ngoải, kiều bào vui xuân, 
đón Tết; tổ chức chu đáo buổi gặp gỡ giữa Lãnh dạo Thành pho với Lãnh sự Đoàn. 

đ) Sờ Thõng tín và Truyền thỏng chì dạo các báo đài Thành phố tăng cường 
thông tin tuyên truyền về công tác phòng chông dịch bệnh COVID-19 và cảc dịch 
bệnh khác; phản ánh khôrie; khí vu: Xuân, đón Tết của nhăn dân; tiếp tục thòng tin, 
tuyên truyền dê nhân đân hiểứ rò và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đãng, Nhả nước. Tãng cường thông tin, tuyên truyền dê 
nâng cao ý thức ngucri dân về thực hành tíêt kiệm, chòng làng phí; chủ dộng, tích 
cực tham gia công tác bảo đàm an ninh trệt tự, an toàn giao thỏng, an toàn vệ sinh 
thực phẩm trong dịp Tết. Thông tin đẩy đủ và chính xác về tình hình tài chính, tiền 
tệ, chống tiền giả, rửa tiền; thị trường giá cả; công tác chổng sản xuất, buôn lậu, 
vận chuyển, tảng trữ và sử dụng pháo trái phép; phòng, chông cháy, nô; các hoạt 
động triền khai chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhừng gia đình 
chính sách, người thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiều số, vùng sâu, vùng, xa. 

3. Chồ động chuẩn bị nguồn hảng hóa dồi đào, phong phú, đàm bảo chát 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẳm, gìá cà ốn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của ngiríri dân 

a) Sỡ Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân thành 
phố Thú Đức và các quặn, huyện theo dồi sát diễn biến cung cầu vả giá cả thị 
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trường trước, trong và sau Tet, đặc biệt dối với nhừng hàng hỏa, dịch vụ đáp ứng 
trực tiếp nhu câu tiêu dùng Tết của ỉigười dân; không đè xảy ra tình trạng găm 
hàng, tung tin thâl thiệt gây tàng giá đột biên, cục bộ. Tăng cưímẹ kiêm tra, thanh 
tra việc chấp hảnh các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuễ, phí, lệ phí trên 
địa bàn, đặc biệt đối với những hảng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và giá giữ 
xe; xử lý nghiêm các trường hạp có hành vi vi phạm. 

b) Sờ Công Thương phối hợp vái ùỵ ban nhân dàn thảnh phố Thủ Đức và các 
quận, huyện theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, chủ động có 
phương án chuẩn bị nguôn cung các mặt hàng thiết yểu. các mật hàng có nhu cầu 
tiêu dùng tăng cao, bảo đám chất lượng, đáp ứng đẩy đù, kịp thơi nhu cẩu của 
người dân, không đẽ xảy ra tình trạng thiểu hàng, gián đoạn nguồn hảng gây tăng 
giá đột biên; chủ dộng can thiệp, xử lý các biến động bàt thường của thị trường; hỗ 
trợ, kết Rối các doanh nghiệp sản xuất, phân phổi hàng thiết yếu phục vụ Têt với 
các tổ chức tín dụng đề tiếp cận nguồn vốn vay với lâi suất ưu đài, 

Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đÒTi đnc các doanh nệhiệp triển khai cẳc hoạt động 
XÚC tĩen thưong mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, cỏ chỉnh sách hỗ 
trợ, ưu tiên và tạo diêu kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình binh ổn 
1Ĩ1Ở rộng mạng lưới phân phổi hàng hoá đến khu vực đông dần eư, khu công 
nghiệp, các huyện ngoại thành, Tâng khả nãng tiếp cận hàng bình on cho các đổì 
tượng khó khăn, các đôi lượng có ihu nhập trung bình và thấp, 

Tàns cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phải hiện và xử 
lý nghiêm các hành vì vi phạm pháp luật cạnh tranh; hành vi kinh doanh hàng hóa 
nhập lậu, hàng giả, lìàriẸ cấm, !iànjg kém chất lượng; vi phạm ve an toản thực phẩm, 
hảng hóa gian lận nguôn gôc xưât xử; chủ trọng kiểm tra việc niẽm yêt giá, bán 
hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng tăng giả bất hợp lý, 

c) Gác doanh nghiệp trục thuộc Thành phố chù dộng rá soát, đanh giá cung 
cầu theo giai đoạn, nâng cao chất ỉượng hàng hóa, đa dạng mẫu mã, giá cả phù hợp, 
đáp úng nhu cẩu tiêu dùng; tãng cường bản háng lưu động phục vụ nhân dân vùng 
ven, ngoại thành, công nhân tại các khu chẽ xuâi, khu công nghiệp, sinh viên ở các 
ký túc xá, các khu dãn cư thu nhập thâp. 

d) Ban Quản iý An toàn thực phẩm Thành phố triền khai các biện pháp bào 
đảm an toàn ihực phẩm trước, trong vả san Tết, có biện pháp quản Lv chặt chề vệ 
sinh an toàn thực phẩm các lề hội, không để xày ra ngộ dộc thực phẩm trong dịp 
Tết, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tea bão đàm an toàn thực phẩm tại èầe cơ 
sờ sản xũiat, sơ cbế> chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm. 

đ) Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai quyết liệt, dồng 
bộ các giải pháp VẺ phòng, chổng dịch bệnh gia súc. gia cầm; tăng cường kiềm tra, 
kiềm soat, bảo đảm an toan trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cam; 
tãng cưởng công tác kiểm d Ịch đảm bào chất lượng vệ sinh an toàn thực phâtti đôi 
với sản pham gia súc, gia cầm và thủy sần nuôi, bao gồm cả hàng hóa nhập khâu. 
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e) Ngân hảng Nhả nước Việt Nam - Chi nhảnh Thành phổ chi đạo hệ thống 
Ngân hàng thưtmg mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để sản xuẩt kinh doanh 
phục vụ lết; chuẩn bị đứ lượng tiền mặt (vè số lượng và cơ cấu mệnh giá) để đáp 
ứng nhu câu chi trả tròng dịp Lễ, Tet; xây dựng kế hoạch triển khai và dự phòng các 
vấn đề về tiếp quỹ ATM, về sự cố kỹ thuật đẽ đảm bào hệ Ihổng ATM hoạt động 
thông suốt, Hên tục, đáp ứng kịp thời, đầy đù nhu cầu rứt tiên của nhân dân, đặc biệt 
cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu chể xuát, khu cóng nghiệp. 

f) ủy ban nhân dân thành pho Thủ Đừc và các quận, huyện tăng ciíờng tuyên 
truyền vận động bà con tiểu thương kinh doanh trẽn địa bàn thực hiện vãn minh 
thương mại, nìẻm yết giá và bán theo giả niêm yết; bán hảng bảo đàm chất lượng, 
vệ sinh an toàn thục phâm; không mua bén hàng gian, hàng gỉ ả, Tồ chức kiểm tra 
giá tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phổi hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam và các đoàn thề tuyên truyền các chù trương, chính sách cùa 
Đảng, Nhà nước vê bình ÔT1 thi trường, các quy định pháp luật về thương mại. 

4. Đảm bảo giữ vững an nính chỉnh trị, trật tự an toàn vã hội; đáp ứng 
Jầv đù nhu vầu di lạ i  của nhân dân 

a) Công an Thảnh phổ, các dơn vị Lhành viên Ban Chỉ đạo 138, ủỵ ban nhân 
dân thành phô Thủ Đức và các quận, huyện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xà hội cho nhân dân vui Tet; tãng cường các biện pháp phòng ngừa> dấu tranh 
cỏ hiệu quả đổi vớì các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xà hội; tâng 
cường công tác tuẩn tra, kiem soát; bo trí lực lượng, phương tiện báo vệ tuyệt dổi 
các hoạt động, mục tiêu bào vệ, các địa bàn trọng điếm, cảc sự kiện chính trị, vãn 
hỏa, xã hội quan trọng của. đất nựởc; thưòmg xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bủn 
trọng yếu; các mực tiêu trọng đỉẽm, các địa điểm vui chơi giai trí, nhũng noi tập 
trung đông người; triên khai các giải pháp quvêt liệt, kê cả các gíảì phãp tinh thê 
đặc biệt nhàm hạn ché ùn tấc giao thông, đốm bảo an toàn, kiềm chê tai nạn giao 
thông; kịp thời phái hiện, ngản chặn mọi hành vi sản xuất, buồn lậu, vận chuyển, 
tiêu thụ và sử dụng pháo nô các loại, không đè xảy ra đôt pháo nô, các vụ trọng ản 
trong những ngảy Tét; triệt phá các ô nhỏm buôn lậu, buôn bán. sẻn xuất hảng giá, 
buòn bản sử dụng ma túy* tệ nạn cờ bạc, sổ đề, mại dâm, mê tín dị đoan, tín dụng 
đen, xử lý nghiêm các tnrờng hợp vi phạm theo qụy định cùa pháp luật. 

Triền khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi 
có nguy cơ chảy no cao. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thú Đức vả các 
quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chứ tỊch ủy ban nhân dan Thành phổ liêu để 
xảy ra các đĩểm chảy phức tạp, gậy thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sân. 

b) Bô Tu lệnh Thành phố phổi hợp cống an Thành phố, Bộ đội Biên phòng 
Thảnh phổ kịp thời phát hiện ngãn chặn làm thất bại âm mưu thù đoạn chồng phá 
của các thế lực thù địch, tăng cường phối hợp với các tinh lân cận thực hiậu mán trạ, 
kiểm soát dầu Iranh phùng, chống tội phạm nhất là ma túy, buôn lậu; kiên quyểt 
ngân chặn xuất, nhập cảnh trái phép qưa biên giới, cừa khẩu, cảng biện; tỏ chức tuân 
tra canh gác, bảo vệ các mục tieu quan trọng và kiểm tra công tác quản iý cảc loại vù 
khỉ vệt liệu nổ trong co quan, doanh nghiệp; kiềm tra rà soát, bồ sung kể hoạch, 
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phương án phòng, chống cháy nô, thiên tai, dịch bệnh, sự cố, ô nhiềm môi trường và 
cứu hộ, cứu nạn; bảo đàm an toàn tuyệt đôi vẽ người và vũ khỉ, trang bị kỳ thuật. 

c) Ban Tiếp công dàn Thành phố phối hợp Cõng an Thành phố cỏ kế hoạch 
tiếp công dàn phù hợp, không đê công dân khièu nại, tụ tập tại các cơ quan Đàng, 
Nhà nước trên địa bàn Thành phô trong những ngày Tết. 

d) Sờ Giao thông vận tải tăng cựờng công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt 
chẽ hoạt động vận tải; tàng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giả cước* niêm 
yết giá cước vận tải, giá vẻ làu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hỏa 
thông suổt trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toan kỹ 
thuật cảc phương tiện tham gia giao thông; có biện pháp ngãn chặn việc vận chuyển 
trái phép hàng cháy nô, hàng nguy hiểm, các sản phấm, gia súc, gia câm không rõ 
nguồn goc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế; chù trì, phối hạp các đơn vị liên 
quan chuân bị đầy đủ phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường thủy, 
đường hàng khôrtệỊ), nàng cao chất lượng dịch vụ, đảm bào thuận lợi và an toàn, 
phục vụ tôt nhu câu đi lại cùa nhân dân từ Thành phố đi các tinh, thành trước Tết 
và từ các tinh, thảnh trở vê Thảnh phô sau Têt; tãng cường vận tái hành kMch công 
cộng thân thiện, thuận lợi và đàn: bảo đúng giờ, 

Phôi hợp Uy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và các quận, huyện, cảc đơn vị 
có liên quan chinh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, càng, bển thủy nội 
địa, bến xe, cáng hàng không, săp xếp các vị tri cung cấp thông tin đề hành khách 
chù động trong việc lựa chọn chuyến đi; yêu câu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ 
động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ 
thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé; đồng thời phổi hợp Công 
an Thảnh phô có biện pháp chống việc đâu cơ, buôn bản vé gây mât trật tự xã hội. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện 
nghièm quy định về an toàn lao động và bào vệ môi trường, có phương án tố chức 
giao thông, hoàn trả mặt đường, bảo đàm cho phương tiện lưu thông an toàn, không 
gây ùn tấc giao thông do việc thi công công trình, đảp ứng tốt nhu cầu đi lại của 
nhân dân, đặc biệt là các công trình vừa thi công vừa khai thác. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm tuyệt đối an toàn mạnệ lưới, an 
toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; đáp ứng đây đủ, kịp 
thời rihu câu thông tin liên lạc của các cơ quari, tô chức trong dịp Têt Nguyên đán; 
chí đao các cơ quan bảo chí tập trung tuyên truyền về chu trương, đuờng lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vẻ phát triển kinh tê - xã hội. Kiểm soát 
chặt chẽ thông tin, không đổ thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người dàn và 
bất ổn thị truờng; hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác tô chức !ê hội; tuyên truyên các gìái pháp phục hôi và phảt triên 
kinh té; curig cấp thông tin, tạo sự đông thuận trong xã hội đê người dân vui Xuân, 
đón Tết; hương dần các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền quáng bá hình 
ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyên thông, giá trị nhân vãn của Việt Nam. 

e) Tổng Công ly Điện lực Thảnh phổ, Tổng cỏng ty cấp nước Sài Gòn đảm 
bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, đáp ửng nhu câu sàn xuât, kinh doanh, 
sinh hoạt trong suốt thời gian Tết. 
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5. Thực hiện ngb ỉêm kỷ cương, kỷ luật  hành chính; tập trung giả i  quyết  
các công việc tồn đọng trước Tet, không để ngưủi dân, doanh nghiệp chờ đợi 

a) Các đơn VỊ tổ chức chù động rà soát, giài quyết dửt điểm những cõng việc 
còn tồn đọng; kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cản bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trực trong dịp Tet, đặc biệt lả cảc cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyèt 
công việc cua Tigườì dân, doanh nghiệp: kịp ihờì nắm bât thông tin và xử lý các tinh 
huảng phát sinh, không đẽ cong việc chậm trễ, trì trệ. 

Quán triệt cán bộ, cõng chức, viên chức và người lao động thực hiện nghỉêm 
kỷ cương, kỳ luật hành chính, kỷ luật lao động; khóng tổ chức du xuần, liên hoan 
kéo dài, lãng phí, ảnh hườrig đến hiệu quả công việc; không đi ỉề hội trong giờ hành 
chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, 

b) Sở Nội vụ tâng cường Ihanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quà làm 
việc cùa cán bộ> cồng chức, viền chức và người lao dộng những nậày cận Têt và 
sau khi nghi Tết; xử lý hoặc tham mưu ủy ban nhân dân Thành phô xử lý righíém 
các cơ quan, dợn vị lơ lả công việc, thiểu giám sát giờ giấc làm việc. 

c) Ngay khi hết ĩhời gian nghỉ Tét, các sờ, ban, ngành, ủy ban nhân dản thành 
phá Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thảnh phô 
phải nhanh chóng đua các hoạt động trờ lại bình thường. Sở Lao động - Thương 
binh và Xà hội có kế hoạch đảm bảo ổn định thị trường lao dộng sau Tét. Các báo? 

đải của Thành pho tập trung thông tin tình hình khai trương hoạt dộng của các 
doanh nghiệp; tinh thân, thải độ làm việc cùa cản bộ, công chức, viên chức và 
người lao động rthừng ngày sau Têt. 

Yêu cẩu các sờ, ban, ngành, ủy ban nhàn dân thành phổ Thù Đức và các quận, 
huvện, củc doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phồ cản cứ chức năng, nhiệm vụ, 
triền khai thực hiện và báo cáo theo quy địrth,/-

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4539/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
sô 36361/TTr-SLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục số 3 tại Danh mục thủ tục hành chính ban 

hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC VIỆC LÀM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 
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TT Tên TTHC Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 
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Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Việc làm 
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động 
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động 

nước ngoài 
làm việc tại 
Việt Nam 

01 ngày 
làm việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội 

(địa chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

450.000đ - Bộ luật Lao động năm 
2019. 

- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và 
tuyển dụng, quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc 
cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

- Nghị quyết 105/NQ-CP 
ngày 09 tháng 9 năm 2021 

1. Điều chỉnh cách thức thực 
hiện: Người nộp hồ sơ nộp 
trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua 
Cổng dịch vụ công trực tuyến 
tới Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

2. Điều chỉnh thời hạn giải 
quyết: 01 ngày làm việc. 

3. Điều chỉnh thành phần hồ 
sơ thứ 3 như sau: Trường 
hợp giấy phép lao động bị mất 
thì phải có xác nhận của cơ 
quan Công an cấp xã nơi LO LO 



của Chính phủ vê hỗ trợ 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh trong bối cảnh 
dịch Covid -19. 

- Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 06 tháng 5 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội vê việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

- Nghị quyết số 
09/2022/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh vê ban hành 
mức thu lệ phí cấp giấy phép 
lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 4136/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 11 

người nước ngoài cư trú 
hoặc cơ quan có thẩm quyên 
của nước ngoài theo quy định 
của pháp luật 
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năm 2022 của Chủ tịch Uy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về phê duyệt Danh 
mục thủ tục hành chính thực 
hiện tiếp nhận và giải quyết 
trong một ngày làm việc trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 4630/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, 

an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 
đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 
2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một sô 
điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 06 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định sô 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính 
phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quôc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 

Căn cứ Nghị định sô 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về quản lý vả bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; 

Căn cứ Nghị định sô 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt; 

Căn cứ Nghị định sô 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 
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Căn cứ Thông tư sô 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công an vê việc hướng dân thi hành Nghị định sô 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 
07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của nghị định sô 
83/2017/TT-BCA ngày 18 tháng 07 năm 2017 vê công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư sô 23/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định vê giải quyết sự cô tai nạn giao thông đường sắt và 
phân tích thông kê báo cáo vê sự cô, tai nạn giao thông đường sắt; 

Căn cứ Thông tư sô 141/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định vê công tác kiểm tra vê phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; 

Căn cứ Thông tư sô 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Nghị định sô 
136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một sô điêu 
của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật 
phòng cháy chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư sô 17/2021/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định vê quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Quyết định sô 2087/QĐ-UBND ngày 09 tháng 06 năm 2021 vê ban 
hành Kế hoạch triển khai các công việc nhằm vận hành, khai thác hiệu quả tuyến 
đường sắt đô thị sô 1 Thành phô Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suôi Tiên; 

Xét Tờ trình sô 804/TTr-BQLĐSĐT-ĐSĐT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban 
Quản lý Đường sắt đô thị, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Đô thị sô 1 và 
Công văn sô 1620/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 15 tháng 7 năm 2022 vê ban hành Quy 
chế phôi hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn 
cứu hộ, đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị sô 1 (Bến Thành - Suôi Tiên); 

Xét Tờ trình sô 13848 /TTr-SGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao 
thông vận tải vê việc ban hành Quy chế phôi hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao 
thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô 
thị sô 1 (Bến Thành - Suôi Tiên); ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn sô 2345/STP-
VB ngày 26 tháng 5 năm 2022 vê việc góp ý dự thảo Quy định vê công tác đảm bảo 
an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an 
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toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyêt định này Quy chê phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn 

giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyên đường săt 

đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công na 

Thành phố, Trưởng Ban Quản lý Đường săt đô thị, Giám đốc Công ty TNHH Một 

thành viên Đường săt Đô thị số 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, 

Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn 
cứu hộ, đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 

(Bến Thành - Suối Tiên) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4630/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: 

Quy chê này quy định về công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh, an toàn giao 

thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong phạm vi tuyên đường săt đô thị 

số 1 (Bên Thành - Suối Tiên). 

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy chê này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan 

trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, 

cứu nạn cứu hộ trong phạm vi tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối 

Tiên). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chê này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị là 

người chủ trì giải quyêt sự cố, tai nạn giao thông đường săt tại hiện trường. 

2. Chủ tịch Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị là 

người chủ trì phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường săt. 
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3. Giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị là việc tổ chức cứu nạn, 

cứu hộ, khôi phục giao thông đường săt; tham gia, phối hợp điều tra và phân tích 

nguyên nhân tai nạn giao thông đường săt. 

4. Người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường sắt đô thị là người 

bị tổn thương về sức khỏe với tỷ lệ thương tật theo quy định của pháp luật làm 

ảnh hưởng đên cuộc sống bình thường do ảnh hưởng trực tiêp của tai nạn giao 

thông. 

5. Người bị chết trong vụ tai nạn giao thông đường sắt đô thị là người bị chêt 

tại hiện trường; người bị thương trong vụ tai nạn được cấp cứu nhưng chêt trên 

đường đi cấp cứu hoặc chêt tại bệnh viện. 

6. Sự cố giao thông đường sắt đô thị là vụ việc xảy ra trong hoạt động giao 

thông vận tải đường săt đô thị gây trở ngại đên chạy tàu nhưng chưa xảy ra tai nạn 

giao thông đường săt. 

7. Tai nạn giao thông đường sắt đô thị là việc phương tiện giao thông đường săt 

xảy ra đâm nhau, trật bánh, đổ tàu; đâm, va vào người, phương tiện giao thông khác 

và ngược lại hoặc phương tiện giao thông đường săt đang hoạt động đâm, va vào 

chướng ngại vật gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc gây thiệt 

hại về tài sản; cháy tàu đường săt đô thị. 

8. Sự cố, tai nạn ít nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có từ 01 đên 05 

người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đên dưới 100 

triệu đồng. 

9. Sự cố, tai nạn nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có 01 người chêt 

hoặc có từ 06 đên 08 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 

triệu đồng đên dưới 500 triệu đồng. 

10. Sự cố, tai nạn rất nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có 02 người chêt 

hoặc có từ 09 đên 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 

triệu đồng đên dưới 01 tỷ 500 triệu đồng. 

11. Sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có 03 

người chêt hoặc có từ 11 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá 

trị 01 tỷ 500 triệu đồng trở lên. 



CÔNG BÁO/Số 22+23/Ngày 15-01-2023 41 

12. Cơ quan chủ trì: là cơ quan có trách nhiệm chủ trì xây dựng các kế hoạch, 

phương án và tổ chức thực hiện xử lý sự cố, tai nạn theo từng tình huống cụ thể đối 

với phạm vi lĩnh vực được giao. 

13. Cơ quan chỉ huy: là cơ quan có trách nhiệm chỉ huy, triển khai phương án 

xử lý sự cố, tai nạn đối với phạm vi lĩnh vực được giao. 

14. Cứu nạn là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến 

sức khỏe, tính mạng của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, 

mở lối tiếp cận người bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, 

cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố đe dọa tính mạng, sức khỏe 

người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; tư vấn biện pháp y tế ban đầu, sơ 

cứu; đưa người bị nạn khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa người 

bị nạn đến vị trí an toàn. 

15. Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự 

cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản bị 

nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn 

chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản và sức 

khỏe, tính mạng lực lượng cứu nạn, cứu hộ; đưa phương tiện, tài sản khỏi vị 

trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an 

toàn. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Khi xảy ra tai nạn giao thông trong phạm vi tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến 

Thành - Suối Tiên) các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác vận hành 

đường sắt đô thị phải phối hợp các cơ quan chuyên ngành giải quyết bảo đảm an 

toàn, khôi phục nhanh chóng và kịp thời. 

2. Phải tổ chức cứu giúp ngay đối với người bị nạn, tổ chức bảo vệ hiện 

trường, bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người bị nạn. 

3. Các vụ tai nạn giao thông đường sắt đô thị phải được lập biên bản, thông tin, 

báo cáo nhanh chóng kịp thời cho các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định của 

Quy chế này. 

4. Các tổ chức cá nhân có thẩm quyền khi nhận được tin báo về tai nạn giao 

thông đường sắt đô thị phải có trách nhiệm đến ngay hiện trường để giải quyết, 
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không được gây trở ngại cho việc khôi phục giao thông vận tải đường săt đô thị sau 

khi xảy ra tai nạn. 

5. Việc tổ chức khôi phục hoạt động giao thông vận tải đường săt đô thị 

không được gây trở ngại cho công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức 

năng. 

6. Chủ tịch Hội đồng giải quyết tai nạn giao thông đường săt đô thị được quyền 

huy động mọi nguồn lực tại chỗ để phục vụ cho công tác cứu chữa, giải quyết tai nạn 

giao thông đường săt đô thị. 

Điều 4. Hội đồng giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị 

Khi có sự cố, tai nạn giao thông đường săt xảy ra phải thành lập ngay Hội đồng 

giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường săt đô thị (sau đây gọi là Hội đồng giải 

quyết) theo quy định như sau: 

a) Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt nghiêm trọng trở xuống. Công ty 

TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 thành lập Hội đồng giải quyết sự cố 

gồm: Chủ tịch Hội đồng giải quyết là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 

Đường săt đô thị số 1, đại diện doanh nghiệp đường săt khác có liên quan, đại diện 

Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường săt, các Sở ban 

ngành, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan do người quyết định thành lập Hội 

đồng quyết định tùy theo nguyên nhân, mức độ thiệt hại do sự cố, tai nạn giao thông 

đường săt gây ra. 

b) Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt rất nghiêm trọng trở lên 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Hội đồng giải quyết. 

Điều 5. Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị 

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố, tai nạn giao thông 

đường săt đô thị phải thành lập Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường 

săt đô thị (sau đây gọi là Hội đồng phân tích) như sau: 

Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt ít nghiêm trọng trở xuống: 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 thành lập Hội đồng phân 

tích gồm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1, đại 
diện Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường săt, 
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tổ chức, cá nhân khác có liên quan do người quyêt định thành lập hội đồng 

quyêt định. 

Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt đô thị nghiêm trọng trở lên: 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyêt định thành lập Hội đồng phân tích. 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC ĐẢM 
BẢO AN NINH, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, 

CỨU NẠN CỨU HỘ 

Điều 6. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ 

1. Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Chức năng, nhiệm vụ: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ theo đúng thẩm quyền đối với tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên 

Thành - Suối Tiên); 

b) Tham mưu, để xuất các chủ trương, quy định, chính sách, pháp luật về công 

tác đảm bảo an ninh, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tuyên đường 

săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên); 

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp, giải pháp về 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tuyên đường săt đô thị số 1 

(Bên Thành - Suối Tiên); thực hiện công tác tiêp nhận và xử lý thông tin về 

báo cháy, tai nạn, sự cố; tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định; 

d) Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy, sự cố, tai nạn tại 

tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên) theo quy định. Trường hợp cần 

huy động lực lượng, phương tiện và tài sản ngoài phạm vi quản lý của mình tham gia 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì đề nghị người có thẩm quyền quyêt định huy động; 

e) Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật, kiên thức về an 

toàn giao thông, phòng, chống khủng bố trên tuyển đường săt đô thị, kỹ năng phòng 
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cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn xây dựng lực lượng phòng cháy chữa 

cháy và cứu hộ cứu nạn tại chỗ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 

lực lượng tại chỗ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý hoặc khi có 

yêu cầu; 

f) Kiểm tra, thanh tra, giải quyêt khiêu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp 

luật về vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm phạm vi bảo vệ tuyên 

đường săt và các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật; 

g) Xây dựng các phương án phòng, chống khủng bố, phương án bố trí lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các nhà ga tuyên đường săt đô thị, 

xử lý kịp thời các tình huống khủng bố, các sự cố và tai nạn giao thông xảy ra; 

h) Xây dựng phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ 

quan Công an đối với tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên). Tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ 

theo quy định; 

i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên 

tuyên số 1 (Bên Thành - Suối Tiên), chù động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương 

tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn, phòng chống tội phạm, khủng bố, phá 

hoại,... gây mất an toàn nơi có tuyên đường săt đi qua và các đoàn tàu chạy trên 

tuyên. 

j) Thực hiện công tác thống kê số liệu tai nạn, cứu hộ cứu nạn. 

3. Các cơ quan tham gia phối hợp: 

a) Bộ Tư lệnh thành phố; 

b) Lực lượng Thanh niên xung phong; 

c) Ủy ban nhân dân Quận 1, quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức; 

d) Sở Y tê; 

e) Sở Giao thông vận tải; 

f) Ban Quản lý Đường săt đô thị; 

g) Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1; 
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j) Các cơ quan khác có liên quan (theo yêu cầu, phương án của Công an Thành 

phố). 

Điều 7. Trách nhiệm cụ thể của một số cơ quan khác 

1. Sở Y tế: Chủ trì tổ chức, chuẩn bị lực lượng y bác sĩ, cán bộ y tế sẵn 

sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để tham 

gia hoạt động cấp cứu, sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần 

nhất. 

2. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, cân đối 

ngân sách thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết 

định để thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong phạm vi tuyến ỗýờng sắt ỗô thị số 1 (Bến 

Thành - Suối Tiên). 

3. Ủy ban nhân dân Quận 1, quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức: Xây dựng 

kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia 

phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trong phạm vi tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 

4. Lực lượng Thanh niên xung phong: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia các hoạt 

động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và khắc phục hậu quả khi có sự cố, 

tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành -

Suối Tiên). 

5. Tổng Công ty Điện lực Thành phố TNHH Một thành viên: 

a) Lập phương án cung cấp điện ưu tiên và đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 

công tác khai thác vận hành tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); 

b) Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 xây dựng 

phương án phối hợp nhằm đảm bảo an toàn điện cho các lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ khi tham gia xử lý sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi tuyến 

đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 

6. Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (các đơn vị trực 

thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, các Công ty Cổ Phần Cấp nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh): Cung cấp nước cho hoạt động vận hành, bảo trì của tuyến 



46 CÔNG BÁO/Số 22+23/Ngày 15-01-2023 

đường săt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) liên tục và phục vụ cho công tác 

phòng cháy, chữa cháy liên tục, đầy đủ. 

7. Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1: 

a) Tổ chức thực hiện quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo trì tuyến 

đường săt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) theo chức năng, nhiệm vụ và 

quy trình vận hành bảo trì; lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tuyến đường săt đô thị thuộc phạm vi 

quản lý; xây dựng lực lượng tại chỗ; duy trì hoạt động của các hệ thống, 

phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị; lập, tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ và thực hiện 

đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ theo quy định hiện hành; 

b) Tổ chức xử lý ban đầu trong mọi tình huống sự cố, tai nạn xảy ra trong khả 

năng cho phép; đồng thời thông báo ngay đến các cơ quan chức năng liên quan; 

c) Báo cáo kịp thời về Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh mọi sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi tuyến đường săt đô 

thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 

Chương III 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU Sự CỐ, TAI NẠN 

Điều 8. Các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý sự cố, tai nạn phải phối hợp thu dọn 

hiện trường trong thời gian nhanh nhất; ngăn chặn lây lan hóa chất độc hại, khí độc 

(nếu có); tiêu độc, khử trùng, phòng dịch, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra sự 

cố, tai nạn. 

Điều 9. Các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý sự cố, tai nạn tùy theo chức năng, 

nhiệm vụ có trách nhiệm thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại (về người và tài sản) 

gửi về cơ quan, đơn vị chủ trì theo từng lĩnh vực để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh để có ý kiến chỉ đạo, quyết định các biện pháp xử lý 

khăc phục hậu quả sau sự cố, tai nạn. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 
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Điều 10. Đối với các sự cố, tai nạn nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc 
biệt nghiêm trọng 

1. Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 thực hiện thông tin, báo 

cáo đên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị 

có trách nhiệm chỉ huy xử lý sự cố, tai nạn bằng đường dây nóng; người thực hiện 

thông tin, báo cáo phải báo rõ họ tên, chức vụ, bộ phận công tác và tình hình, địa 

điểm, cấp độ của sự cố, tai nạn. 

2. Trong quá trình phối hợp xử lý sự cố, tai nạn việc báo cáo, thông tin liên lạc 

giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện bằng hệ thống thông tin vô tuyên, hữu tuyên 

đã được thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị. 

3. Sau khi xử lý xong sự cố, tai nạn, Công ty TNHH Một thành viên 

Đường săt đô thị số 1 phải có báo cáo bằng văn bản đên Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan chủ trì về lĩnh vực sự cố, tai nạn được xử 

lý. 

4. Việc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự cố, tai nạn và 

kêt quả xử lý, khăc phục phải do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ huy xử lý sự cố, 

tai nạn chịu trách nhiệm công bố. 

Điều 11. Đối với các sự cố, tai nạn ít nghiêm trọng 

1. Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 báo cáo kịp thời sự cố, 

tai nạn có liên quan đên an toàn, an ninh công trình và sẵn sàng thực hiện các nhiệm 

vụ của đơn vị để chủ động khăc phục hậu quả. 

2. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện các biện pháp theo phương 

án và sự phân công trong kê hoạch đã được phê duyệt. 

3. Thống kê, báo cáo các vụ, việc xảy ra sự cố, tai nạn theo quy định. 

4. Ngay khi phát hiện sự cố, tai nạn gia tăng ở cấp độ nghiêm trọng hơn thì 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 phải thông báo kịp thời đên 

các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. 

Điều 12. Đối với công tác phối hợp thường xuyên, định kỳ 

1. Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, cơ quan chủ trì (theo phạm vi lĩnh vực 

được nêu tại Quy chê này) tổ chức họp giao ban về các công tác đảm bảo an ninh, an 

toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tuyên đường săt đô thị số 1 
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(Bên Thành - Suối Tiên)và đề xuất các biện pháp cần thiêt nhằm thực hiện có hiệu 

quả công tác phối hợp theo Quy chê này. 

2. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Công ty TNHH Một thành viên Đường săt 

đô thị số 1 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, diên tập 

các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. Thông qua công tác diên tập, Công ty TNHH Một thành viên Đường săt 

đô thị số 1 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các 

phương án và báo cáo theo quy định. 

3. Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn Công ty TNHH Một 

thành viên Đường săt đô thị số 1 thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an 

toàn vận hành khai thác tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên) và tham 

mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong chức năng nhiệm vụ quản lý 

nhà nước phối hợp với các Sở ban ngành triển khai thực hiện kê hoạch đã được 

thống nhất. 

Chương V 

NGUỒN TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ CHO HOẠT 

ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Điều 13. Nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn 

giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

1. Ngân sách (Thành phố, Quận, Phường) cấp theo quy định pháp luật. 

2. Các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài. 

3. Các khoản thu thông qua các hợp đồng dịch vụ, đền bù của cơ quan bảo 

hiểm, các tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật. 

4. Các khoản thu từ khai thác kêt cấu hạ tầng đường săt đô thị. 

5. Các nguồn khác theo quy định pháp luật. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 14. Khen thưởng - xử lý vi phạm 

1. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động đảm bảo an 

ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy 

định của Quy chế này được khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, các 

nghị định, thông tư hướng dẫn và các quy định khác của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về các hoạt động đảm bảo an 

ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi 

tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thì tùy theo tính chất và mức độ 

vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi điều chỉnh của Quy chế này có trách 

nhiệm triển khai thực hiện Quy chế đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc có 

liên quan và quy định rõ thời gian triển khai thực hiện; thường xuyên huấn 

luyện, diễn tập các phương án đảm bảo chất lượng chuyên môn, hiệu quả khi 

tham gia xử lý các sự cố, tai nạn xảy ra theo quy định của Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung Quy 

chế, các Sở - ban - ngành, các cơ quan có liên quan phản ảnh về Công ty TNHH Một 

thành viên Đường sắt đô thị số 1 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh xem xét, quyết định./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 18.01.2023 15:14:44 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 5998/TTr-
SVHTT ngày 19 tháng 12 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 19 thủ tục hành chính lĩnh 

vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, gồm: 05 

thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính thay thế, 06 thủ tục hành chính bãi bỏ 

(trong đó 04 thủ tục hành chính bãi bỏ do được thay thế). 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung 

công bố cho các thủ tục hành chính sau: 

Thủ tục hành chính có thứ tự 111.1, 111.2 ban hành kèm theo Quyết định số 

3992/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thủ tục hành chính có thứ tự A.IV.1, B.I.3, B.I.4, C.I.1 ban hành kèm theo 

Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 

và Thể thao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực VĂN HÓA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 

A1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, 
HUYỆN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếp 

nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Văn hóa 

1. Thủ tục đăng ký 
tổ chức lễ hội 
cấp huyện 

20 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 
thành 

phố Thủ 
Đức 

Không - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về quản lý 
và tổ chức lễ hội. 
- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2021 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thủ tục thông 15 ngày, kể từ Ủy ban Không - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 



TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếp 

nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

báo tổ chức lê 
hội cấp huyện 

ngày Ủy ban 
nhân dân cấp 
huyện nhận 
được văn bản 
thông báo, nếu 
không có ý 
kiến trả lời thì 
đơn vị gửi 
thông báo được 
tổ chức lê hội 
theo nội dung 
đã thông báo. 

nhân dân 
quận, 

huyện, 
thành 

phố Thủ 
Đức 

ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về quản lý 
và tổ chức lê hội. Quyết định số 
3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29 
tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2021 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

3. Thủ tục xét tặng 
danh hiệu Khu 
dân cư văn hóa 
hàng năm 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 
thành 

phố Thủ 
Đức 

Không - Nghị định số 122/2018/NĐ-
CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 
của Chính phủ quy định về xét 
tặng danh hiệu "Gia đình văn 
hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng 
văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản 
văn hóa", "Tổ dân phố văn 
hóa". 
- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếp 

nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

4. Thủ tục xét tặng 
Giấy khen Khu 
dân cư văn hóa 

- Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ, Chủ tịch 
UBND cấp 
huyện tổ chức 
họp Hội đồng 
thi đua khen 
thưởng theo 
quy định hiện 
hành về thi 
đua, khen 
thưởng. 
- Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày có kết quả 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 
thành 

phố Thủ 
Đức 

Không - Nghị định số 122/2018/NĐ-
CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 
của Chính phủ quy định về xét 
tặng danh hiệu "Gia đình văn 
hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng 
văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản 
văn hóa", "Tổ dân phố văn 
hóa". 
- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày ngày 29 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 
việc công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyêt 

Địa 
điểm 
tiêp 

nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hội đồng thi 
đua khen 
thưởng, Chủ 
tịch UBND cấp 
huyện quyêt 
định tặng Giấy 
khen Khu dân 
cư văn hóa. 
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A2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, 

XÃ, THỊ TRẤN 

ui cK 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí ' Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Văn hóa 

1. Thủ tục thông 
báo tổ chức lễ 
hội cấp xã 

15 ngày, kể từ 
ngày Ủy ban nhân 
dân cấp xã nhận 
được thông báo, 
nếu không có ý 
kiến trả lời thì đơn 
vị gửi thông báo 
được tổ chức lễ 
hội theo nội dung 
thông báo 

Uỷ ban 
nhân dân 
phường, 
xã, thị 
trấn 

Không - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 
tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định 
về quản lý và tổ chức lễ hội. 
- Quyết định số 3506/QĐ-VHTTDL ngày 
ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

B1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ 
THỂ THAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Văn hóa 

1. Thủ tục cấp 
Giấy phép 

05 ngày 
làm việc kể 

Sở Văn 
hóa và 

- Từ 01 đến 03 
phòng: 4.000.000 

- Nghị định số 
54/2019/NĐ-CP ngày 19 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đủ điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke cấp 
tỉnh 

từ ngày 
nhận hồ sơ 
đầy đủ theo 
quy định. 

Thể thao, 
164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến 

Nghé, 
Quận 1 

đồng/giấy. 
- Từ 04 đến 05 
phòng: 6.000.000 
đồng/giấy. 
- Từ 06 phòng trở 
lên: 12.000.000 
đồng/giấy. 

tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh 
dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường. 
- Nghị định 144/2020/NĐ-
CP ngày 14/12/2020 của 
Chính phủ quy định về hoạt 
động nghệ thuật biểu diễn. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BTC ngày 07 tháng 01 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định về mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh karaoke, vũ 
trường. 
- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thủ tục cấp 
giấy phép 
điều chỉnh 
Giấy phép 
đủ điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke cấp 
tỉnh 

04 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao, 
164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến 

Nghé, 
Quận 1 

- Đối với trường 
hợp đã được cấp 
phép kinh doanh 
karaoke đề nghị 
tăng thêm phòng 
là 2.000.000 
đồng/phòng, 
nhưng tổng mức 
thu không quá 
12.000.000 đồng/ 
giấy phép/ lần 
thẩm định. 
- Mức thu phí 
thẩm định điều 
chỉnh giấy phép 
đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ 
karaoke đối với 
trường hợp thay 
đổi chủ sở hữu là 
500.000 đồng/ 
giấy 

- Nghị định số 
54/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ karaoke, dịch 
vụ vũ trường. 
- Thông tư số 01/2021/TT-

BTC ngày 07 tháng 01 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh doanh 
karaoke, vũ trường. 
- Quyết định số 3506/QĐ-

BVHTTDL ngày 29 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều chỉnh thành 
phần hồ sơ như sau: 
Đơn đề nghị điều 
chỉnh Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh 
(theo mẫu số 03 tại 
Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 
số 54/2019/NĐ-CP). 

3. Thủ tục cấp 05 ngày Sở Văn 15.000.000 - Nghị định số 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giấy phép 
đủ điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ vũ 
trường 

làm việc kể 
từ ngày 
nhận hồ sơ 
đầy đủ 
theo quy 
định 

T
p
 

đồng/giấy 54/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh 
dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BTC ngày 07 tháng 01 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định về mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh karaoke, vũ 
trường. 
- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Thủ tục cấp 
giấy phép 

04 ngày 
làm việc kể 

Sở Văn 
hóa và 

Trường hợp thay 
đổi chủ sở hữu là 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-
CP ngày 19 tháng 6 năm 

Điều chỉnh thành 
phần hồ sơ như sau: 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điều chỉnh 
Giấy phép 
đủ điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ vũ 
trường 

lừ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Thể thao, 
164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến 

Nghé, 
Quận 1 

500.000 
đồng/giấy. 

2019 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ trường. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BTC ngày 07 tháng 01 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định cấp 
Giấy phép kinh doanh 
karaoke, vũ trường. 
- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đơn đề nghị điều 
chỉnh Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh 
(theo mẫu số 03 tại 
Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 
số 54/2019/NĐ-CP). 

5. Thủ tục 
đăng ký tổ 
chức lễ hội 
cấp tỉnh 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đăng 
ký hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao 
- 164 
Đồng 

Không - Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP ngày 29 
tháng 8 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về quản lý và 
tổ chức lễ hội. 

1. Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
2. Trình tực thực 
hiện: 

o 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 
Quận 1 

- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị tổ chức lê 
hội gửi hồ sơ đăng 
ký đến Sở Văn hóa 
và Thể thao trước 
ngày dự kiến tổ chức 
lê hội ít nhất 30 
ngày. 
- Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ, Sở 
Văn hóa và Thể thao 
có trách nhiệm thẩm 
định nội dung và 
trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố văn 
bản chấp thuận. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ theo 
quy định tại Điều 10 
Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP, 
Sở Văn hóa và Thể 
thao phải có văn bản 
thông báo những nội 
dung cần bổ sung. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Đơn vị tổ chức lễ hội 
bổ sung hồ sơ và 
thực hiện lại trình tự 
đăng ký theo quy 
định. 

6. Thủ tục 
thông báo tổ 
chức lễ hội 
cấp tỉnh 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
văn bản 
thông báo, 
nếu không 
có ý kiến 
trả lời thì 
đơn vị gửi 
thông báo 
được tổ 
chức lễ hội 
theo nội 
dung đã 
thông báo 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao 
- 164 
Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến 

Nghé, 
Quận 1 

Không - Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP ngày 29 
tháng 8 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về quản lý và 
tổ chức lễ hội. 
- Quyết định số 3506/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

1. Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
2. Trình tự thực hiện: 
- Đơn vị tổ chức lễ 
hội truyền thống, lễ 
hội văn hóa, lễ hội 
ngành nghề cấp tỉnh 
được tổ chức hàng 
năm phải gửi văn 
bản thông báo đến 
Sở Văn hóa và Thể 
thao trước ngày dự 
kiến tổ chức lễ hội ít 
nhất 20 ngày. 
- Trong thời hạn 15 
ngày, Sở Văn hóa và 
Thể thao chuyển văn 
bản thông báo đến 
Ủy ban nhân dân 

to 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành phố, nêu 
không có ý kiên trả 
lời thì đơn vị gửi 
thông báo được tổ 
chức lễ hội theo nội 
dung đã thông báo. 
Trường hợp không 
đồng ý với nội dung 
thông báo, Sở Văn 
hóa và Thể thao trình 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố văn bản 
trả lời và nêu rõ lý 
do. 

B2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN 

TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp 

nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Văn hóa 

1. Thủ tục xét 
tặng danh 
hiệu Gia đình 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc, kể từ 

Uỷ ban 
nhân dân 
phường, 

Không - Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 
9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng 
danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", 



TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp 

nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

văn hóa hàng 
năm 

ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

xã, thị 
trấn 

"Làng văn hóa", "Ảp văn hóa", "Bản văn hóa", 
"Tổ dân phố văn hóa". 

- Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày ngày 
29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

2. Thủ tục xét 
tặng Giấy 
khen Gia đình 
văn hóa 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ đề 
nghị tặng Giấy 
khen 

Uỷ ban 
nhân dân 
phường, 
xã, thị 
trấn 

Không - Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 
9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng 
danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", 
"Làng văn hóa", "Ảp văn hóa", "Bản văn hóa", 
"Tổ dân phố văn hóa". 
- Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày ngày 
29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

C1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh 
karaoke 

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ karaoke cấp tỉnh và Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh) 

2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ 
trường 

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ vũ trường và Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường) 

3. Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức Lễ hội - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. 
(Được thay thế bởi thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh và thủ tục 
thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh) 
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C2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, 

hUYỆN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1. Thủ tục công nhận "Thôn 
văn hóa", "Làng văn hóa", 
"Ấp văn hóa", "Bản văn 
hóa" và tương đương 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định 
về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn 
hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". 
Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong đó bãi bỏ 
Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiêt về tiêu chuẩn, trình tự, thủ 
tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn 
hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương). 

2. 
Thủ tục công nhận "Tổ dân 
phố văn hóa" và tương 
đương 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định 
về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn 
hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". 
Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong đó bãi bỏ 
Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiêt về tiêu chuẩn, trình tự, thủ 
tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn 
hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương). 

C3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, 

THỊ TRẤN 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1. Thủ tục công nhận "Gia đình 
văn hóa" 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về 
xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn 
hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". 
(Được thay thê bởi Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm và thủ 
tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN BÌNH TÂN 

Số: 5250/UBND 
V/v đính chính Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND ngay 16 tháng 11 
năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Tân, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

.Kính gửi: 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; 
- Khối Nội chính; 
- ủy ban nhân dân 10 phường. 

Ngảy 16 tliảng 11 nãm 2022, ủy ban nhân dân quận Bình rân đã ban hãnh 
Quyểt đĩnh số 03/2022/QĐ-UBND bãi bỏ QuyÉt định sấ 15/2009/QĐ-UBND 
tigày 29 tháng 9 năm 2009 của ủy ban nhân dãn quận Bỉnh Tản. 

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo vãn bàn, tại Khoản 1 Điều 2 
của Quyết định số 03/2022/QĐ-ƯBND, ghi là: 

Quyêt định này có hiệu lực thi hành kề từ ngàỵ ký 
Nay ủy ban nhân dân quận Bình Tân xin đinh chính lại là: 
Ễtĩ. Quyết định này cỏ hiệu lực thi hành kể từ rĩ gày 26 thảng ỉ ỉ 

nãm 2022 "J. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

Đỗ Thanh Quyền 
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